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Thể dục thể thao là một bộ phận của nền văn hóa xã hội, nó được hình thành và phát triển trong cuộc sống lao động sản xuất và chiến đấu nên Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến thể dục thể thao đặc biệt là trong sự rèn luyện sức khỏe và nâng cao thể lực.
Ngày nay đất nước ta đang chuyển mình, để bước vào nền kinh tế tri thức, thì nhân tố sức khỏe của nhân dân nói chung và của học sinh nói riêng lại càng phải được các cấp, các ngành cũng như toàn bộ xã hội quan tâm hơn nữa. Vì muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, dân chủ văn minh, thì không chỉ có phát triển con người về mặt trí tuệ, trong sáng về đạo đức, lành mạnh về lối sống mà cần phải có con người cường tráng về thể chất.
Thời đại mới bên cạnh sự hội nhập của nền kinh tế, là các hoạt động giao hữu văn hóa – thể thao để tăng cường thêm tình đoàn kết, hữu nghị, sự học hỏi lẫn nhau giữa các trường, địa phương, quốc gia hay các châu lục. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các môn thể thao như bóng đá, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, … Môn bóng chuyền là một trong những môn thể thao phong trào phát triển rất mạnh, có mặt tất cả mọi nơi trong nước và thế giới và văn hóa thể thao của tuổi trẻ góp phần giáo dục người tập về các mặt: đạo đức, ý chí, thẩm mỹ, tính trung thực và lòng dũng cảm, đặc biệt là nâng cao tinh thần đoàn kết, tính trách nhiệm, tính tập thể gắn bó.
Bóng chuyền là môn thể thao giàu tính cảm xúc, thông minh và sáng tạo đầy sự hưng phấn và sôi nổi, nhịp độ trận đấu cao, thời gian kéo dài, sự căng thẳng của thi đấu đối kháng sự chuẩn bị các hoạt động ứng phó trong điều kiện thời gian rất ngắn đòi hỏi phải duy trì thể lực.
Thể lực và kỹ thuật cơ bản là cơ sở để thực hiện kỹ – chiến thuật mà nếu không có những yếu tố đó thì kết quả thực hiện sẽ không cao. Vậy trong quá trình học tập và thi đấu bóng chuyền, người học, vận động viên không chỉ tiếp thu, nắm vững các kỹ thuật cơ bản, làm nền tảng vững chắc, để giúp sử dụng hoàn hảo các động tác kỹ thuật ở mọi tình huống, mà còn phải có thể lực dồi dào, do đó thể lực nổi lên như một yếu tố hàng đầu.
Có thể nói thể lực và kỹ thuật cơ bản của vận động viên bóng chuyền là cơ sở để thực hiện các kỹ thuật, chiến thuật trong cả trận đấu. Bản thân vấn đề đánh giá sự phát triển thể lực và kỹ thuật cơ bản của vận động viên là một vấn đề phức tạp. Vấn đề đó càng khó, càng phức tạp hơn đối với các môn thể thao không có chu kỳ, đặc biệt là các môn bóng, vì tính chất đa nhân tố, đa biến của nó. Mặc dù có ý nghĩa thực tiễn và được các nhà nghiên cứu, các huấn luyện viên quan tâm rất nhiều nhưng vấn đề đánh giá sự phát triển thể lực và kỹ thuật cơ bản của các vận động viên bóng chuyền vẫn còn là đòi hỏi bức thiết của phong trào bóng chuyền Việt Nam.
Đảng ta luôn khẳn định rõ vị trí và tầm quan trọng của Thể dục Thể thao trong việc thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, tạo ra sức mạnh và động lực phát triển đất nước. Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã xác định: “Phát triển mạnh Thể dục Thể thao cả về qui mô và chất lượng, gớp phần nâng cao thể lực và phát huy tinh thần dân tộc của con người Việt Nam” (1). Văn kiện Đại hội XI của Đảng tiếp khẳn định: “Xây dựng và thực hiện chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam. Đẩy mạnh phát triển Thể dục Thể thao quần chúng và Thể thao thành tích cao” (2). Đại hội XI đã thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng về phát triển Thể dục Thể thao, nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam. Như vậy, để Thể dục Thể thao phát triển, hoàn thành nhiệm vụ của mình như văn kiện của Đảng đã nêu, cộng tác Thể dục Thể thao trong những năm tới cần phát huy giá trị của Thể dục Thể thao để không chỉ phát triển con người Việt Nam nói chung, mà còn thiết thực góp phần tích cực đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trên tinh thần ấy, phát triển Thể dục Thể thao cần gắn với nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam. Theo đó, mục tiêu của Thể dục Thể thao phải hướng vào phát triển toàn diện con người Việt Nam, trước hết là thế hệ trẻ về sức khỏe, thể lực và các phẩm chất trí tuệ, đạo đức nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Trong tình hình phát triển và đổi mới hiện nay yếu tố con người luôn chiếm vị trí hàng đầu, sự phát triển kinh tế đặt con người vào vị trí trung tâm, việc đào tạo con người toàn diện không chỉ giới hạn ở mức độ trí tuệ vừa còn đòi hỏi phải phát triển về thể chất, tinh thần. Đó chính là mục tiêu giáo dục của chúng ta hiện nay.
Chăm lo cho con người về thể chất là trách nhiệm của toàn xã hội nói chung và thể thao học đường nói riêng là công việc vô cùng quan trọng, nó luôn quan tâm đến việc đào tạo và bồi dưỡng con người, nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh rằng sinh viên có sức khỏe, trạng thái thể chất tốt, thì kết quả học tập tốt, đồng thời còn cải tạo nòi giống Việt Nam.
Ngày 27/03/1946, Bác ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trong thư lần đầu tiên Người đã chỉ rõ cho nhân dân ta thấy “gìn giữ dân chủ, xây dựng nước nhà gây đời sống mới việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công”  “việc tập luyện Thể dục Thể thao là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.
Bác Hồ đã dạy “Dân cường thì nước mới thịnh” đây là ý tưởng lớn của Hồ Chí Minh về nguồn nhân lực của đất nước, trong đó nâng cao thể chất cho nhân dân là yếu tố không thể thiếu được để tạo nên sự hưng thịnh cho đất nước.
Trong đó rèn luyện cho thế hệ trẻ về đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong và tinh thần tập thể nhằm đào tạo con người vững vàng bước vào cuộc sống của thế kỷ khoa học hiện đại với một sức khỏe tráng kiệt để tồn tại được trong hoàn cảnh khắc nghiệt khi như hiện nay. Chính vì vậy chúng ta cần phải đào tạo và rèn luyện thế hệ trẻ trở thành con người toàn diện đó là trách nhiệm của các trường học nói chung và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh nói riêng.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh được đổi tên từ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh. Mặc dù trường chỉ mới được nâng cấp nhưng số lượng sinh viên được tuyển sinh vào khoảng trên 12.000 học sinh - sinh viên chính quy theo học. Trong những năm qua, phong trào tập luyện thể thao, rèn luyện thân thể của học sinh - sinh viên cũng chỉ ở mức bình thường, chưa thật sự sôi nổi, chưa có sự ra đời của các Câu lạc bộ thể thao trong học sinh - sinh viên, ít tham gia các giải thi đấu thể theo do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cũng như Hội sinh viên TP.Hồ Chí Minh tổ chức.
Tuy nhiên, tùy theo điều kiện cơ sở vật chất cũng như đối tượng đào tạo mà mỗi trường có thể tự xây dựng tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho trường của mình, chính vì thực tế đó, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu mang tính thuyết phục, dựa trên những cơ sở khoa học, trong quá trình xây dựng. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu đánh giá trình độ thể chất và kỹ thuật cho học sinh - sinh viên nước ta, tiêu biểu có những công trình của các tác giả: GS Lê Văn Lẫm, PGS.TS Nguyễn Xuân Sinh, GS.TS Lê Nguyệt Nga, PGS.TS Nguyễn Thiệt Tình, GS.TS Huỳnh Trọng Khải, TS Nguyễn Anh Tuấn… các kết quả nghiên cứu đã mở ra những định hướng cho việc nghiên cứu cụ thể về trình độ thể lực và kỹ thuật học sinh - sinh viên từng trường.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường nên bộ môn Giáo dục Thể chất cũng có nhiều thuận lợi, cụ thể là sự đầu tư xây dựng sân bãi tập luyện (3 sân bóng chuyền ngoài trời). Nhưng trình độ kỹ thuật cơ bản và thể lực chuyên môn của Nam đội tuyển bóng chuyền của trường chưa đáp ứng được sự đầu tư và quan tâm của nhà trường.
Trước tình hình trên, bộ môn Giáo dục Thể chất Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh đã có nhiều kế hoạch nhằm từng bước ổn định và phát triển môn bóng chuyền cho đội tuyển của trường, trong đó coi trọng công tác tuyển chọn và xây dựng kế hoạch huấn luyện cho đội tuyển trường đặc biệt là những sinh viên năm học thứ nhất. Để đảm bảo công tác này, vấn đề kiểm tra đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên trong đó có thể lực và kỹ thuật là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, được tiến hành một cách  hiệu quả công tác huấn luyện để kịp thời điều chỉnh kế hoạch tập luyện. Tuy nhiên, ở Trường vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
Xuất phát từ những lý do đó, chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài “Đánh giá trình độ phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh”.
Mục đích nghiên cứu:
Mục đích chúng tôi thực hiện đề tài này là đánh giá trình độ phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong huấn luyện.
Mục tiêu nghiên cứu:
Để đạt được mục đích trên của đề tài, cần phải giải quyết những mục tiêu sau:
Mục tiêu 1. Xác định các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
- Tổng hợp các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho nam vận động viên bóng chuyền của các tác giả trong và ngoài nước.
- Phỏng vấn lựa chọn các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
- Đánh giá độ tin cậy của các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
Mục tiêu 2. Đánh giá sự phát triển đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
- Đánh giá thực trạng đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
- Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện.
Mục tiêu 3. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
- Lập thang điểm đánh giá trình độ phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
- Xây dựng tiêu chuẩn phân loại đánh giá trình độ phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
- Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại đánh giá trình độ phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
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Với tấm lòng vì nước, vì dân, lo cho dân, coi con người là vốn quý nhất của xã hội, do đó khi nước nhà mới độc lập, chính quyền đã về tay nhân dân, trên cương vị chủ tịch nước, Hồ Chí Minh dạy: “ Nếu dân đói là Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi… Vì vậy, cán bộ Đảng viên và chính quyền từ trên xuống dưới đều phải hết lòng quan tâm đến đời sống nhân dân”. (Bài nói chuyện tại hội nghị sản xuất tháng 7-1955, HỒ CHÍ MINH tuyển tập). Một trong những vấn đề mà HỒ CHÍ MINH quan tâm chăm sóc là sức khỏe. Người dạy: “Giữ gìn dân  chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi một người dân khỏe mạnh, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe”. Bác còn chỉ bảo cụ thể hơn : “Muốn giữ gìn sức khoẻ thì nên thường xuyên tập thể dục thể thao”
Việc luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ được Bác Hồ xác định đó lạ quyền lợi, là trách nhiệm, là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước: “Việc đó không tốn kém, khó khăn gì”...Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập”. (Trích lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch HCM tháng 3-1946). [10]
Trong thư Hội nghị cán bộ TDTT toàn Miền Bắc ngày 31-3-1960 Hồ Chí Minh viết: “Muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần có sức khỏe .Muốn giữ sức khỏe thì nên thường xuyên tập TDTT. Vì vậy,chúng ta nên phát triển phong trào TDTT cho rộng khắp . Cán bộ TDTT phải học tập chính trị, nghiên cứu nghiệp vụ và hăng hái công tác .Vì đó cũng là một công tác trong những công tác cách mạng khác .Thân ái chúc hội nghị thành công tốt đẹp”. 
Cùng với Bác Hồ, các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng hết sức quan tâm đến TDTT:
Tổng bí thư Lê Duẩn đến thăm trường phổ thông cấp 2, Từ Liêm, Hà Nội ngày 14-5-1966, trong bài nói chuyện với giáo viên, có đoạn: “Nhà trường, các thầy giáo phải hết sức chăm lo đến sức khỏe của học sinh. Sức khỏe là cái quý nhất chúng ta không được lãng phí sức khỏe của học sinh vì đường học của các em còn dài… Thầy giáo phải coi trọng, phải tổ chức việc rèn luyện thân thể, vui chơi cho học sinh…”.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong bài phát biểu tại Đại hội toàn Miền Bắc những đơn vị và cá nhân tiên tiến trong phong trào TDTT yêu nước chống Mỹ tháng 3 năm 1966 nhấn mạnh: “Các đồng chí ở ngành giáo dục thường nói phải giáo dục con em chúng ta về đức dục, chí dục, mỹ dục, thể dục… Đức dục là tư tưởng, chí dục là sự hiểu biết về văn hóa, khoa học kỹ thuật, mỹ dục là sự hiểu biết về những cái hay, cái đẹp. Cuối cùng là thể dục, một mục tiêu không thể thiếu được theo quan điểm giáo dục của chúng ta, là cơ sở để tiếp thu tốt đức dục, mỹ dục, chí dục… Trường học phải là nơi có phong trào TDTT tốt. Nhà trường phải làm tốt thể dục đồng thời nhà trường cũng có trách nhiệm làm tốt thể thao, kể cả các trường phổ thông, trường cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp. Các đồng chí đại diện cho Bộ giáo dục, các đồng chí đại diện cho Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp phải thật sự coi trọng với ý thức rất sâu sắc và thể hiện ý chí này bằng những việc làm cụ thể. Phải quán triệt quan điểm này trong việc làm và đòi hỏi các tổ chức có trách nhiệm thuộc Bộ của mình, từ các cán bộ cho đến đội ngũ đông đảo hàng vạn người giáo viên cũng phải quán triệt quan điểm này trong việc làm cụ thể. Đây là một công việc hết sức quan trọng. Vì sao? Vì con em chúng ta phải tốt hơn thế hệ chúng ta về tất cả các mặt kế tục chúng ta đảm đương sự nghiệp cách mạng ngày càng phát triển và làm nên những việc to lớn vô cùng”. “Dục là giáo dục, Thể là cơ thể, thần kinh, tinh thần. Như vậy thể dục là Sức Khỏe. Chúng ta phải hiểu sức khỏe đây là sức khỏe của cơ thể, sức khỏe của thần kinh, sức khỏe của tinh thần”… Mười năm sau, cũng tại Hội nghị tổng kết kinh nghiệm xây dựng điển hình tiên tiến về TDTT toàn quốc tháng 10-1976, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói “ Thể dục có ý nghĩa rất quan trọng, Dục là giáo dục, Thể là cơ thể. Đó là sự giáo dục, rèn luyện, cải tạo cơ thể con người là một cơ thể sống, người ta có thể dạy nó, rèn luyện nó, cải tạo nó từ khi còn nhỏ đến bất cứ tuổi nào, nếu biết cách làm. Ở đây điều quan trọng là phải có phương pháp. TDTT là một khoa học, là một ngành văn hóa có cơ sở khoa học. Nếu biết làm thì thể dục sẽ đem lại những biến đổi lạ lùng lắm đối với cơ thể con người.
Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, cách mạng Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn mới, Ban Bí thư TW Đảng ra chỉ thị số 227/CT-TW ngày 18/11/1975. Trong phần đầu chỉ thị nhận định “Trong những năm qua nhất là từ khi có chỉ thị 180/CT-TW ngày 26/8/1970 của Ban Bí thư TW Đảng, công tác TDTT đã phát triển đúng hướng góp phần tích cực phục vụ sản xuất, chiến đấu, đời sống và xây dựng con người mới”.[6]
Trải qua 20 năm thực hiện chỉ thị số 227/CT-TW, Ban Bí thư TW Đảng đã nêu lên nhận định quan trọng tại chỉ thị số 36/CT-TW ngày 24/3/1994 như sau “Những năm gần đây, công tác TDTT đã có những tiến bộ: phong trào TDTT từng bước được mở rộng với nhiều hình thức, nhiều môn thể thao dân tộc được khôi phục và phát triển, một số môn đạt thành tích đáng khích lệ, cơ sở vật chất, kỹ thuật TDTT ở một số địa phương và ngành đã được chú ý đầu tư nâng cấp, xây dựng mới… Tuy nhiên, TDTT của nước ta còn ở trình độ rất thấp. Số người thường xuyên tập TDTT còn rất ít, đặc biệt là thanh niên chưa tích cực tham gia tập luyện. Hiệu quả giáo dục thể chất trong nhà trường và lực lượng vũ trang còn thấp. Vì vậy cần phải khắc phục.
Ngày 03/12/2010 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 2198/QĐ-TTg Ban hành Chiến lược Phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020. Phần mở đầu của Quyết định ghi rõ: “ Chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể chất của nhân dân được coi là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Chính phủ. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi nhân dân ta phải có sức khỏe dồi dào, thể chất cường tráng… Vận động TDTT là một biện pháp hiệu quả để tăng cường lực lượng sản xuất và lực lượng quốc phòng của nhà nước, đó chính là quan điểm của Đảng ta về phát triển sự nghiệp TDTT Việt Nam”.
Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28-4-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. [20]
Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên.[21]
Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 23/12/2008 về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh sinh viên.[22]
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại số 14/2001/QĐ- BGDĐT ngày 03 thánh 05 năm 2001 về việc ban hành quy chế Giáo dục thể chất và Y Tế trường học. [23]
Tháng 12/2011, Bộ Chính trị ban hành NQ số 08/NQ-TW về công tác TDTT, trong đó xác định mục tiêu và giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDTC và thể thao trong nhà trường đến năm 2020: “... phấn đấu 90% học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể... Cần quan tâm đầu tư đúng mức TDTT trường học, với vị trí là bộ phận quan trọng của phong trào TDTT; là một mặt của giáo dục toàn diện nhân cách học sinh, sinh viên... Xây dựng và thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học... Thực hiện tốt giáo dục thể chất theo chương trình nội khoá; phát triển mạnh các hoạt động thể thao của học sinh, sinh viên, bảo đảm mục tiêu phát triển thể lực toàn diện và kỹ năng vận động cơ bản của học sinh, sinh viên, góp phần đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao... Đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục thể chất, gắn giáo dục thể chất với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khoẻ và kỹ năng sống của học sinh, sinh viên... Đãi ngộ hợp lý và phát huy năng lực đội ngũ giáo viên thể dục hiện có; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên thể dục cho trường học; củng cố các cơ sở nghiên cứu khoa học về tâm sinh lý lứa tuổi và TDTT trường học...” [17]
Quyết định số 1076/QĐ-TTg, Hà Nội, ngày 17 thánh 06 năm 2016 của Thủ tường Chính Phủ  về Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016- 2020 định hướng đến năm 2025.[ 24]
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Trên đây là những văn bản, văn kiện của Đảng nói về TDTT trường học. Hệ thống các văn bản pháp luật của Quốc hội và Chính phủ cũng quy định rất rõ ràng về GDTC và Thể thao trong nhà trường.
[bookmark: _Toc57060922]1.2. Đặc điểm môn bóng chuyền
Bóng chuyền là môn tập thể mang tính đối kháng không trực tiếp, VĐV bóng chuyền phải cần có sức mạnh,  khả năng chiến đấu đặc biệt để thi đấu, quá trình thi đấu chủ yếu liên quan đến tinh thần đồng đội, sự phối hợp tập thể. Kết quả của sự phối hợp toàn đội, năng lực thi đấu toàn điện của từng cá nhân VĐV... là những nhân tố rất quan trọng để tạo ra hiệu quả trong thi đấu và giành thắng lợi cuối cùng. Quá trình thi đấu hình thành hai đội hai bên sân, gồm 6 người có lưới và vạch ngăn giữa sân. Số lần chạm bóng của mỗi đội không quá 3 lần, thời gian thi đấu không hạn chế, đội thắng 3 ván trước là đội thắng trận, số điểm thắng tối thiểu 4 ván đầu là 25, ván 5 là 15.[12] [13] [36]
Hoạt động thi đấu trong môn bóng chuyền là hoạt động không có chu kỳ, các tình huống diễn ra trên sân thay đổi liên tục giữa hai mặt tấn công và phòng thủ. Các kỹ thuật tùy theo từng tình huống thi đấu cụ thể trên sân mang tính chất đối lập nhau và hình thành một hệ thống liên hoàn giữa tấn công và phòng thủ như: phát bóng -đỡ chuyền một, đập - chắn, đập - phòng thủ hàng sau.
Một đặc trưng rất quan trọng của bóng chuyền là vị trí các VĐV trong quá trình thi đấu luôn có sự thay đổi theo thứ tự xoay vòng đến các khu vực quy định theo chiều kim đồng hồ. Các VĐV hàng sau không được tấn công hay chắn bóng trên vạch 3m (nghĩa là các VĐV phải thi đấu cả hàng trước cũng như hàng sau, trong tấn công cũng như trong phòng thủ). Do vậy, yêu cầu năng lực toàn diện về tấn công và phòng thủ của các VĐV ảnh hưởng đến hiệu quả thành tích thi đấu của toàn đội.[12] [14] [36]
Tính đối kháng giữa hai mặt tấn công và phòng thủ trong thi đấu diễn ra chủ yếu trên lưới, nên các yếu tố về chiều cao, sức bật của các VĐV giữ vai trò quan trọng.
Đặc điểm tiếp xúc bóng trong bóng chuyền là không giữ bóng toàn thân, tiếp xúc bóng chủ yếu bằng tay, các ngón tay. Do vậy, việc điều khiển bóng chuẩn xác và đúng mục tiêu là một kỹ năng của các VĐV bóng chuyền trình độ cao để tạo ra lối chơi hiệu quả.
Bóng chuyền là môn thể thao thi đấu trên một diện tích sân nhỏ, có số lượng VĐV nhiều, khoảng cách di chuyển của các VĐV ngắn, tốc độ đường bóng bay trong sân biến hóa và rất nhanh, tốc độ của đường bóng đập có thể đạt đến 28-30m/s, nhảy phát 30m/s... do vậy, tốc độ và độ chuẩn xác trong các hoạt động chiến thuật là nhân tố chính cho sự thành công, điều này có liên quan đến yêu cầu phát triển năng lực trí tuệ phán đoán nhanh các hoạt động của đồng đội cũng như của đối phương, tốc độ di động trên sân. [12] [33]
Thời gian thi đấu bóng chuyền không hạn chế, tốc độ thi đấu nhanh, hệ thống tính điểm trực tiếp, thông thường các trận đấu diễn ra căng thẳng, ở trình độ cao điểm cách biệt thắng thua chỉ từ 4-5 điểm. Như vậy, để đáp ứng yêu cầu thi đấu các VĐV bóng chuyền ngoài yêu cầu trình độ chuẩn bị thể lực cao, còn phải có năng lực về tâm lý, ý chí và sự nỗ lực cao trong suốt quá trình thi đấu.Bản chất thi đấu bóng chuyền là giành thắng lợi từng hiệp và cả trận, cụ thể là giành từng điểm và không cho đối phương lên điểm.
Trong thi đấu bóng chuyền, tấn công mang tính vượt trội so với hoạt động phòng thủ do luật thi đấu có phần ưu tiên hơn cho tấn công (nhiều VĐV đập bóng so với 3 VĐV chắn bóng), tốc độ đập bóng ngày càng nhanh, mạnh, vượt quá thời gian phản xạ của con người. Sự vượt trội của hoạt động tấn công dẫn đến trận đấu sẽ bị ngắt quãng rất nhiều lần, thời gian bóng trong cuộc ngắn.
Từ năm 1999, FIVB chính thức áp dụng luật thi đấu mới, đã mang lại nhiều sự thay đổi trong hoạt động thi đấu. Trong đó có các thay đổi làm ảnh hưởng đến tính chất thi đấu như:
Áp dụng hệ thống tính điểm trực tiếp: hệ thống này làm trận đấu diễn ra căng thẳng, quyết liệt, thời gian trung bình một trận đấu chỉ còn 60 phút so với hơn 90 phút như trước đây.
Thêm VĐV libero: có thể thay thế bất kỳ VĐV nào ở hàng sau.
Dựa vào đặc điểm đội hình chiến thuật thi đấu, các VĐV bóng chuyền được phân ra thành các nhóm chuyên môn hóa theo chức năng thi đấu như sau:
Nhóm VĐV chủ công.
Nhóm VĐV phụ công,
Nhóm VĐV chuyền hai.
[bookmark: bookmark8][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Nhóm VĐV libero phòng thủ.
1.2.1. Quy luật phát triển của môn bóng chuyền
Sự phát triển của bóng chuyền là một quá trình đối kháng mâu thuẫn, nổi bật là tấn công và phòng thủ. Điều luật thay đổi từ cách tính điểm gián tiếp sang trực tiếp làm nhịp độ thi đấu luôn căng thẳng, yêu cầu phải nâng cao thể lực, năng lực khống chế bóng với tốc độ biến hóa bằng các giải pháp kỹ thuật chuẩn xác.
Bóng chuyền hiện đại đang phát triển theo xu thế nghệ thuật hóa, nhịp điệu cao, kỹ xảo nhiều, tốc độ nhanh do vậy vận động viên bóng chuyền  đạt trình độ thi đấu cao cần phải thể hiện năng lực toàn diện, nhanh, mạnh, linh hoạt, biến hóa...để đáp ứng được yêu cầu chiến thuật thì ngoài kỹ thuật thì thể lực là phần rất quan trong.
[bookmark: bookmark9][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]Trong đó thể lực chuyên môn là một nhân tố hết sức quan trọng cho việc phát triển các tố chất kỹ thuật, chiến thuật. [5]
1.2.2. Xu thế bóng chuyền hiện đại
Sự gắn kết thể lực trong kỹ thuật theo mục đích chiến thuật trên nền tảng tâm lý, nếu vận động viên hiện đại đơn thuần dựa vào một mặt của năng lực thi đấu hoặc một mặt nào đó của kết cấu tài năng kém hơn thì các mặt khác sẽ bị ảnh hưởng gây giảm hiệu suất, hạn chế kết quả.
Mô hình kỹ thuật bóng chuyền toàn diện có quan hệ hữu cơ trong hình thành năng lực sử dụng cao hiệu quả chiếm lĩnh không gian, thời gian hợp lý trong thi đấu đó là điều quan trọng để phát triển nhanh môn bóng chuyền. Bóng chuyền hiện đại hiện đang đi sâu vào khoa học hóa trong quá trình để hoàn thiện kỹ thuật, chiến đấu, tâm lý cũng như mục đích của nó.
Theo quy luật của bóng chuyền hiện đại luôn lấy việc sáng tạo lợi dụng khống chế không gian, thời gian làm cơ sở chính của huấn luyện, như nguyên tắc tấn công với khoảng rộng hẹp, tầm cao thấp, độ gần xa, ứng biến để có động tác nhanh-chậm, tập trung hay phân tán.
Nguyên tắc tấn công phải lợi dụng tối đa thời gian trong không gian, lợi dụng yếu tố thời gian để tận dụng không gian có được (như chiều cao, sức bật, tốc độ động tác, linh hoạt khống chế trên không) từ đó mở rộng cơ hội về không gian cho tấn công trong thời gian cho phép. Sử dụng thời gian hợp lý sẽ tạo ra ưu thế không gian khống chế được cao hơn, lâu hơn và thực hiện động tác nhanh mạnh.
Trong tấn công, vận động viên luôn tìm mọi cách vận dụng trí thông minh linh hoạt nhanh nhẹn nhất dể mở rộng không gian khống chế được để tạo cơ hội cho tấn công hiệu quả. Khi xuất hiện chỗ trống không gian, vận động viên phải tận dụng ngay thời cơ tấn công để giành chiến thắng.
Theo luật mới của bóng chuyền, khi thực hiện chiến thuật phải giành điểm là mục đích, do đó thể lực là cơ sở, kỹ thuật là giải pháp kết hợp chặt với các trình độ tâm lý, trí lực và mục đích tranh tài của từng người.
[bookmark: bookmark10][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Bóng chuyền có những khác biệt riêng nên buộc phải tìm ra các đặc điểm riêng, các khâu nào là chủ yếu, các tố chất trội để điều khiển quá trình đào tạo, huấn luyện tài năng vận động viên, đào tạo nâng cao trình độ theo hướng kỹ thuật đạt kỹ năng, kỹ xảo cao, biến hóa nhiều trên cơ sở tâm lý ổn định, động tác đánh bóng nhanh, phản ứng mau lẹ, thể lực vững.[5]
1.2.3. Các nhân tố cấu thành tài năng của vận động viên bóng chuyền
Để có thể trở thành một tài năng trong môn bóng chuyền người chơi phải có nhân tố sau: thể lực cơ thể, chức năng, tố chất, kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý, trí lực, động lực, trong đó nhân tố chiến thuật là mục đích, kỹ thuật là phương tiện, thể lực là cơ sở, tâm lý là ảnh hưởng, động cơ, tri thức.
Bóng chuyền hiện đại đang phát triển theo xu thế nghệ thuật hóa, nhịp điệu cao, kỹ xảo nhiều, biến hóa lớn, tốc độ nhanh, vì thế người chơi bóng chuyền muốn đạt trình độ cao phải toàn diện (chiều cao, nhanh, linh hoạt, biến hóa…)
Do đó muốn chơi bóng chuyền giỏi, có trình độ cao và thể hiện được xu thế phát triển của bóng chuyền hiện đại thì phải có các mặt cấu thành tài năng sau:
Các yếu tố mang tính chất di chuyền: thể lực cơ thể, chức năng.
Các yếu tố do quá trình huấn luyện tạo thành.
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]Trong bóng chuyền hiện đại, điều kiện đầu tiên đảm bảo sự phát triển của vận động viên gồm các yếu tố về thể lực cơ thể: Cơ năng, năng lực thể lực, năng lực kỹ thuật, năng lực chiến thuật, năng lực tâm lý, năng lực hiểu biết khoa học và chuyên môn. Các yếu tố chung cấu thành tài năng thể thao là đòi hỏi tất yếu của bóng chuyền hiện đại.[5]
[bookmark: _Toc57060923]1.3. Giảng dạy và huấn luyện bóng chuyền
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]Huấn luyện thể lực được chia ra thành: huấn luyện thể lực chung và huấn luyện thể lực chuyên môn.
1.3.1. Huấn luyện thể lực chung:
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]Nhiệm vụ chủ yếu của huấn luyện thể lực chung cho VĐV bóng chuyền là nâng cao năng lực vận động của cơ thể. Để đạt được điều này phải sử dụng rộng rãi các bài tập phát triển chung và các bài tập của các môn thể thao khác (cử tạ, thể đục dụng cụ, các môn bóng, điền kinh...). Lựa chọn các phương tiện này không phải là ngẫu nhiên, mà chúng phải có tác dụng chung là buộc các cơ quan, hệ thống của cơ thể làm việc tích cực, củng cố hệ thống tuần hoàn, đẩy mạnh năng lực các cơ quan hô hấp, nâng cao sự trao đổi chất trong cơ thể. Tùy theo sự tác động qua tập luyện của các bài tập mà từng bước phát triển các tố chất thể lực nhất định. Nhưng việc huấn luyện các tố chất thể lực cho VĐV bóng chuyền không phải là tràn lan mà phải chú trọng tới những đặc điểm của thi đấu. [12] [3] [34]
1.3.1.1. Phát triển sức mạnh:
Sức mạnh của VĐV là khả năng vượt qua những cản trở chống đối bên ngoài bằng sự gắng sức của cơ. Sức mạnh của cơ phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ chuyển động và tạo điều kiện để VĐV thể hiện sức bền và sự khéo léo. [9] [12] [19]
Biểu hiện sức mạnh rõ nét trong bóng chuyền là ở động tác đánh bóng (phát bóng và đập bóng), nhảy chắn, nhảy đập bóng, trong di chuyển, ngã...
Để phát triển sức mạnh cần sử dụng các bài tập có sức cản khác nhau.Các bài tập để phát triển sức mạnh:
Các bài tập khắc phục trọng lượng: nâng tạ trọng lượng từ 25-35kg; giật tạ trọng lượng 15-20kg; gập người với tạ trọng lượng 15-20kg; ngồi xuống, đứng lên với tạ 30-40kg trên vai; ném (đẩy) vật nặng (đá, tạ binh vôi, tạ ném, bóng nhồi); các bài tập với tạ bình vôi từ 16-24kg (tung bắt, cừ nâng, cử giật); các bài tập với đĩa tạ (gập thân về trước, nghiêng 2 bên, giật đĩa tạ trong các tư thế khác nhau).
Các bài tập khắc phục trọng lượng thân thể: nằm sấp chống đẩy trên các ngón tay (bàn chân tỳ trên ghế thể dục); nằm sấp bật đẩy tay, chân rời khỏi vị trí trên sàn; ngồi chống tay phía sau - di chuyển bằng tay và chân trên sân; nằm sấp chống tay - di chuyển về trước không có sự tham gia của chân; các động tác nhảy (nhảy bật lên, bật ngay bằng một chân và hai chân tại chỗ, bật nhảy về trước bằng một chân, bật xa không đà hoặc có đà, nhảy ba bước, nhảy bật lên cao, nhảy từ trên cao xuống, nhảy vượt chướng ngại vật)
Thời gian thực hiện một lượt các bài tập trên đến khi xuất hiện mệt mỏi, còn số lượng lượt tập do nhiệm vụ của bài tập xác định. Thời gian nghỉ là đến khi mỗi VĐV sẵn sàng bắt đầu tập lượt tiếp theo.
Các bài tập hai người: vác đồng đội chạy; vác đồng đội trên vai đứng lên ngồi xuống; các bài tập có đối kháng - giữ tay nhau ở các tư thế khác nhau (mặt đối diện nhau, tay trên cao, tay dưới thấp, quay lưng vào nhau - tay trên cao, dưới thấp và sang hai bên); kéo tay nhau gập thân, vật tay (2-3 phút).
Các bài tập với vật nặng mang tính đặc thù của bóng chuyền: mô phỏng động tác đập bóng và chắn bóng khi mặc áo nhồi nặng tập luyện; ném đá giống cấu trúc động tác đập bóng; ném bóng nhồi (trọng lượng l-3kg) qua lưới; mô phỏng động tác đập bổng trên giá đập bóng.
Khi tập các động tác với vật nặng mang tính đặc thù của bóng chuyền cần chú ý giữ đúng kỹ thuật, còn khi tập không trọng lượng là để hoàn thiện kỹ thuật. Các bài tập huấn luyện sức mạnh phải lưu ý luân phiên với các bài tập thả lỏng. Bài tập mang trọng lượng lớn trong khi thực hiện có sự tham gia của nhiều nhóm thì có thể áp dụng cách nhau từ 1 đến 2 ngày còn với trọng lượng nhỏ thì tập hàng ngày.
Để phát triển sức mạnh người ta sử dụng các phương pháp chủ yếu sau: [3] [12]
Phương pháp đến cực hạn (để tăng khối lượng cơ và kiện toàn cơ bắp): là bài tập được thực hiện nhiều lần, nhịp độ tương đối chậm với trọng lượng từ 50-70% trọng lượng tối đa và VĐV nâng đến khi mệt mỏi không nâng được nữa thì thôi. Ví dụ, VĐV bóng chuyền có thể đứng lên ngồi xuống với trọng lượng trên vai 100kg, 50% của 100kg là 50kg, thì với trọng lượng 50kg VĐV có thể tập một đợt đứng lên ngồi xuống cho tới khi xuất hiện mệt mỏi, Thời gian nghỉ giữa của các đợt tập từ 4- 6 phút. Số lượng đợt thực hiện trong một buổi tập từ 5-8 đợt.
Phượng pháp lặp lại: là thực hiện bài tập lặp lại nhiều lần khắc phục lực đối kháng chưa tới giới hạn với tốc độ giới hạn (bài tập với trọng lượng nhỏ nhưng thực hiện với nhịp độ tối đa), Ví dụ, thực hiện động tác giật tạ trọng lượng 15-20kg. Liều lượng tập luyện: số lần lặp lại 20-30 lần, thời gian nghỉ giữa các đợt 2-4 phút, số đợt trong buổi tập 6-8 đợt.
Phương pháp tập luyện vòng tròn: có đặc điểm là liên tục qua các "Trạm", tại mỗi trạm cần thực hiện các bài tập có tác dụng huấn luyện cụ thể. Tập luyện vòng tròn có thể phát triển sức mạnh, sức mạnh tốc độ, tốc độ sức mạnh kết hợp với huấn luyện kỹ thuật. Ví dụ "trạm” 1 chuyền bóng, "trạm" 2 đệm bóng, "trạm" 3 gõ bóng và  phòng thủ.
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]Các bài tập phát triển sức mạnh cần được thực hiện luân phiên với các bài tập thả lỏng. Các bài tập có sử dụng trọng lượng lớn cần được thực hiện cách nhau từ 1- 2 ngày. [3]  [12]
1.3.1.2. Phát triển sức nhanh:
Sức nhanh: là khả năng thực hiện nhanh động tác được thể hiện đặc trưng nhất trong bóng chuyền khi đỡ phát, đỡ đập bóng, yểm hộ, đi chuyển để chắn bóng. Trong chừng mực nào đó sức nhanh phụ thuộc vào sức mạnh của cơ và chính vì thế mà các tố chất vận động này thường được huấn luyện song song, Nếu như cơ được sơ bộ kéo căng ra thích hợp thì nó sẽ co lại nhanh hơn với lực lớn. Vì thế cần chú trọng tới việc làm tăng tính đàn hồi của cơ. Độ linh hoạt trong các khớp và khả năng kéo dãn của các cơ đối kháng cũng ảnh hưởng nhiều đến việc thể hiện sức nhanh. Để tăng sức nhanh điều không kém phần quan trọng là phải biết cách thả lỏng, khi thực hiện động tác không có sự căng thẳng thừa nhưng với sự nỗ lực tối đa . [3] [12]
Để phát triển sức nhanh, có thể sử dụng các phương pháp huấn luyện sau:
Phương pháp trò chơi và thi đấu: là thực hiện các bài tập với hoạt động di chuyển nhanh và tốc độ thực hiện nhanh trong điều kiện thi đấu. Hiệu quả của phương pháp này được nâng cao khi thực hiện các bài tập theo từng nhóm.
Phương pháp biến đổi: là lần lượt thay đổi nhịp độ chuyển động vừa phải với nhịp độ có cường độ lớn (trong khoảng thời gian 10-15 giây) và chuyển động với cường độ nhỏ (từ 15 giây hay hơn).
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]Phương pháp lặp lại: là thực hiện lặp lại các bài tập với tốc độ tối đa trong thời gian.
1.3.1.3. Phát triển sức bền:
Sức bền: là khả năng của cơ thể chống lại sự mệt mỏi hay khả năng vận động trong thời gian dài mà không giảm hiệu quả. Bóng chuyền là môn thể thao có sự biến đổi cường độ vận động trong thời gian dài (1-2 giờ), phải phản ứng nhanh và không ngừng trong tình huống luôn thay đổi, nên đòi hỏi VĐV phải có sức bền rất cao. Vì vậy sức bền như một trong những tố chất thể lực quan trọng nhất cần thiết đảm bảo cho hiệu quả thi đấu. [3]  [12]
Để phát triển sức bền có thể áp dụng các phương pháp sau:
Phương pháp huấn luyện đồng đều: là phương pháp tiến hành huấn luyện với lượng vận động kéo dài không dưới 20 phút trong chế độ tương đối ôn hòa khi mạch đập đạt ở mức 150 lần/phút. Có thể sử đụng các phương tiện như chạy việt dã, bơi lội...
Phương pháp huấn luyện lặp lại và biến đổi: là phương pháp thay đổi tốc độ. Thực hiện bài tập dự định theo chiều hướng tăng, cho đến khi xuất hiện thời điểm nợ oxy (khoảnh khắc) và sự nợ này cần được thanh toán khi tiếp tục thực hiện các bài tập với nhịp độ vừa phải và trong những đoạn dừng để nghỉ. Trước khi tăng cường độ bài tập được thực hiện với mạch đập 140-160 lần/phút, sau đó là 180 lần/phút. Ví dụ, để huấn luyện sức bền chung có thể sử dụng: chạy 2km (sau mỗi đoạn 300m, tăng tốc 30-50m); các bài tập đỡ phát bóng của 2 VĐV trong 20 phút (sau mỗi lần tập luyện 2 phút là chạy con thoi 30m).
Phương pháp vòng tròn: là liên tục thực hiện các bài tập nhằm phát triển sức mạnh, sức nhanh, sự khéo léo với những hình thức phối hợp khác nhau.
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]Phương pháp thi đấu: thi đấu ít người (4x4; 4x3; 3x5...), hoàn thiện phối hợp nhóm và toàn đội trong tấn công và phòng thủ không có thời gian nghỉ dài để phát triển sức bền.
1.3.1.4. Phát triển sự khéo léo:
Khéo léo là khả năng thực hiện những hành động phức tạp một cách chính xác và nhanh chóng. Trong bóng chuyền tố chất này biểu hiện trong việc xử lý nhanh, chính xác phù hợp với các tình huống bất ngờ diễn biến trên sân. Sự khéo léo liên quan tới sức mạnh, sức nhanh, sức bền và độ dẻo. Sự khéo léo được hình thành thông qua quá trinh học tập và củng cố hoàn thiện các kỹ năng, kỹ xảo vận động khác nhau. [3] [7] [12]
Để huấn luyện khéo léo người ta sử dụng các bài tập đa dạng khác nhau. Trong đó VĐV phải tự vượt qua những tình huống bất ngờ và phức tạp bằng sự ứng phó thông minh, nhanh nhẹn của mình. Giải quyết phần lớn các yêu cầu đó bằng tập luyện các môn bóng (bóng rổ, bóng đá, bóng ném...) và trò chơi vận động, bài tập trên các dụng cụ thể dục, nhào lộn, các bài tập điền kinh có liên quan tới vượt chướng ngại vật (vượt rào), Các bài tập cơ bản của bóng chuyền thực hiện trong các điều kiện chưa quen hoặc ở các tư thế không bình thường cũng tạo điều kiện bồi dưỡng khả năng khéo léo.
Bài tập phát triển khéo léo: tập nhảy nhào lộn và quay; tập nhảy trên lưới thể dục; thi đấu các môn bóng sân nhỏ; tập ngã lộn; các bài tập đối xứng; các trò chơi vận động.
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]Các bài tập của các môn thể thao khác nhằm huấn luyện khéo léo được dùng chủ yếu trong thời kỳ chuẩn bị của chu kỳ huấn luyện (các giai đoạn chuẩn bị chung và chuyên môn) còn trong thời kỳ trước thi đấu thì dùng các phương tiện bóng chuyền.
1.3.1.5. Phát triển độ dẻo:
Độ dẻo là sự linh hoạt của các khớp cho phép thực hiện các chuyển động đa dạng với biên độ lớn. Độ dẻo phụ thuộc chủ yếu vào hình dáng bề mặt của . Khớp, độ dẻo của cột sống, khả năng kéo dài của dây chằng, gân và cơ, tình trạng hệ thống thần kinh trung ương cũng có ảnh hưởng đến trương lực cơ. [3] [7] [12]
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]Các bài tập phát triển độ dẻo: đứng chống đẩy bằng các ngón tay vào tường (khoảng cách lm); xoay cổ tay ra trước ra sau ở tư thể tay cầm tạ ante đưa lên trên; chuyển động quay tròn tay với biên độ rộng nhất có mang tạ hoặc không mang tạ; gập người đầu chạm gối từ tư thế ngồi chân duỗi thẳng, chạm nhau; đưa chân phải hoặc chân trái sang ngang từ tư thế ngồi chân chụm, 2 tay chống sau; bước chân lên trước khụy gối làm động tác nhún ép chân.
1.3.2. Huấn luyện thể lực chuyên môn:
Huấn luyện thể lực chuyên môn nhằm nâng cao khả năng chức năng, phát triển các tố chất thể lực chuyên môn cần thiết cho VĐV bóng chuyền để tiếp thu tốt hơn và nhanh hơn các động tác kỹ thuật. [3] [7] [12]
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]Các phương tiện chủ yếu của huấn luyện thể lực chuyên môn là các bài tập thi đấu bóng chuyền cũng như các bài tập chuyên môn giống về cấu trúc vận động và tính chất nỗ lực của thần kinh cơ với các động tác của các bài tập chuyên môn. Nhờ có các bài tập này mà có thể hoàn thiện kỹ thuật động tác và phát triển các tố chất thể lực chuyên môn.
1.3.2.1. Phát triển sức mạnh chuyên môn:
Đa số các động tác kỹ thuật bóng chuyền đòi hỏi phải có sức mạnh chuyên môn. Ví dụ như để thực hiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay cần phải có trình độ phát triển nhất định của sức mạnh cơ các bàn tay; để phát bóng là sức mạnh cơ bàn tay, cơ tay, bả vai, thân; để đập bóng là sự phát triển đồng bộ sức mạnh của cơ bàn tay, bả vai, thân và chân, Để thực hiện có hiệu quả các động tác kỹ thuật trong thi đấu bóng chuyền, cần phải có sức mạnh bộc phát - khả năng của hệ thống thần kinh - cơ khắc phục sức cản bằng tốc độ co cơ cao. Vì thế cho nên huấn luyện sức mạnh chuyên môn trước tiên là huấn luyện khả năng sức mạnh - tốc độ của VĐV. [3] [7] [12]
Các phương tiện chủ yếu của huấn luyện thể lực chuyên môn là các bài tập thi đấu bóng chuyền cũng như các bài tập chuyên môn giống về cấu trúc vận động và tính chất nỗ lực của thần kinh cơ với các động tác của các bài tập chuyên môn. Nhờ có các bài tập này mà có thể hoàn thiện kỹ thuật động tác và phát triển các tố chất thể lực chuyên môn.
Các bài tập mẫu phát triển sức mạnh .
Các bài tập mẫu để phát triển sức mạnh cơ bàn tay: tập xoay khớp cổ tay với tạ ante 3kg trên tay; cầm tạ ante giơ lên cao làm động tác gập duỗi cổ tay trước - sau; ném bóng nhồi (0,5-lkg) từ trên cao xuống (bàn tay ném tích cực); chuyền bóng nhồi 0,5-lkg cao tay bằng hai tay.
Các bài tập mẫu để rèn luyện sức mạnh cơ vai: ném bóng nhồi (l-3kg) bằng một tay hoặc hai tay theo các cự ly khác nhau và ở các tư thế khác nhau; thực hiện bài tập có cấu trúc giống động tác khi đập bóng vào khối xốp hoặc các thiết bị giảm xung lực; đi chuyển khi nằm sấp chống tay bằng cách bật tay và chân khỏi vị trí cũ; như trên, nhưng người tập đỡ hai chân, thực hiện di chuyển bằng hai tay (đẩy xe cút kít); đứng tại chỗ hoặc bật nhảy đập bóng mạnh xuống sân; mô phỏng động tác đập bóng tấn công khi cầm tạ ante (l-3kg) hoặc cầm dây cao su; từng đôi thực hiện ném bóng nhồi cho nhau với nhịp độ tối đa.
Các bài tập mẫu để phát triển cơ thân trên: thực hiện động tác xoay thân trên khi có mang trọng lượng; ngồi trên ghế băng thể dục (người cùng tập giữ chặt hai chân) hai bàn tay để sau đầu, từ từ ngã người ra sau rồi ngồi thẳng dậy; nằm ngừa hai tay sau đầu thực hiện gập người ngồi lên rồi lại nằm xuống; nằm sấp ngang ghế băng thể dục (người cùng tập giữ chặt hai chân), người tập từ từ ưỡn lưng cong người về sau rồi lại về tư thế nằm thẳng; kéo tạ lên ngực.
Các nhóm bài tập đưa ra để tập luyện cần phải được thực hiện nhanh, đột ngột.Thời gian thực hiện một nhóm là tới khi người tập thấy xuất hiện mệt mỏi, cường độ thực hiện bài tập không có dụng cụ là tối đa đối với mỗi động tác. Trong thời gian nghỉ giữa quãng tiếp tục thực hiện bài tập thả lỏng.
Phát triển sức bật:
Sức bật của VĐV bóng chuyền là khả năng bật nhảy cao tối đa để thực hiện đập bóng, chắn bóng và chuyền hai. Sức bật phụ thuộc vào sức mạnh của cơ và tốc độ co của các sợi cơ. Để có được sức bật cần phải phát triển sức mạnh bộc phát.
Các bài tập mẫu để phát triển cơ:
Các bài tập mẫu để phát triển khối lượng cơ: gánh tạ trên vai đứng lên ngồi xuống với trọng lượng bằng 50-70% trọng lượng cơ thể; gánh tạ trên vai chùng gối xuống tư thế nửa ngồi rồi bật thẳng lên nhanh với trọng lượng không quá 50% trọng lượng tối đa; hai tay cầm tạ bình vôi trọng lượng 24-32kg đứng giữa hai ghế thể dục, từ tư thế ngồi xổm bật thẳng chân lên; gánh tạ trọng lượng không quá 50-70% trọng lượng cơ thể từ tư thế nửa ngồi hoặc ngồi xổm thực hiện bật lên; buộc tạ hoặc bao trọng lượng ở chân (trọng lượng l-5kg) ở tư thế nằm ngửa hoặc sấp, thực hiện lăng chéo hai chân với biên độ lớn; gánh tạ khoảng 50% trọng lượng cơ thể thực hiện bật nhảy, bật đổi chân tại chỗ hoặc di động về trước; một người ngồi trên vai thực hiện đứng lên ngồi xuống.
Các bài tập mẫu để phát triển tốc độ co cơ: nhảy dây với tốc độ bật cao khác nhau và nhịp độ khác nhau; nhảy từ trên cao xuống rồi tiếp tục bật lên cao; bật nhảy liên tục qua các rào (ghế thể dục); bật nhảy tại chỗ hoặc có đà với tay vào bảng đo độ cao; bật nhảy lên các dụng cụ tập luyện có độ cao khác nhau; bật nhảy một chân hoặc hai chân ngang qua ghế băng thể dục; mô phỏng động tác đập bóng và chắn bóng tại chỗ hoặc có đà.
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]Các bài tập kỹ thuật đập bóng và chắn bóng.
1.3.2.2. Phát triển sức nhanh chuyên môn:
Sức nhanh chuyên môn của VĐV bóng chuyền là khả năng thực hiện di động trên sân và thực hiện kỹ thuật động tác với khoảng thời gian ngắn nhất trong điều kiện nhất định. [3] [7] [12]
Khi rèn luyện sức nhanh, cần phải cân nhắc các điểm sau: Trước khi thực hiện bài tập rèn luyện sức nhanh, VĐV phải khởi động kỹ để cơ thể chuẩn bị sẵn sàng ở mức tối ưu cho hoạt động vận động. Thời gian thực hiện một lần lặp lại phải sao cho tốc độ tới hạn của VĐV không được giảm, số lượng lần lặp lại bài tập phải ở mức sao cho ở mỗi lần lặp lại tốc độ không giảm xuống (bình thường 4-5 lần); quãng nghỉ được tiến hành sao cho đợt lặp lại sau được bắt đầu với tốc độ không giảm. Bài tập phát triển sức nhanh cần thực hiện ở nửa đầu của buổi tập, vì thực hiện bài tập trong trạng thái mệt mỏi thì không phải phát triển sức nhanh mà là sức bền.
Những phương pháp phát triển sức nhanh chuyên môn gồm có:
Phương pháp lặp lại, phương pháp dãn cách, phương pháp thi đấu. 
Người ta sử dụng các biện pháp sau: Các trò chơi vận động, các môn bóng, chạy tiếp sức, xuất phát và chạy tăng tốc độ, các bài tập mô phỏng và các bài tập cơ bằng động tác kỹ thuật. Sức nhanh trong thi đấu được thể hiện một cách tổng hợp, còn phát triển các dạng sức nhanh có thể tách riêng.Sức nhanh phản xạ có thể được phát triển đến mức độ nào đó nhờ các bài tập thực hiện theo lệnh ngầm qui ước hoặc bất ngờ của huấn luyện viên hoặc trong các thời điểm thay đổi tình huống.
Các bài tập mẫu để phát triển sức nhanh chuyên môn: VĐV đứng ở tư thế chuẩn bị trung bình (tư thế động) theo tín hiệu của giáo viên (tín hiệu - bóng): bóng đập xuống sân thì thực hiện mô phỏng động tác ngã đỡ bóng, tung bóng lên cao thì thực hiện mô phỏng động tác chắn bóng, chuyền bóng trên đỉnh đầu thì thực hiện di động lùi 3-4 bước, vung tay ra sau để đập bóng thì thực hiện di động lên trước 3-4 bước thực hiện mô phỏng động tác đỡ bóng thấp bằng hai tay; nhảy lên bắt bóng do người cùng tập tung và trước khi chân chạm đất thì ném bóng trả lại cho người cùng tập; chạy lao nhanh về phía trước 6-9m (theo tín hiệu của giáo viên); chạy lao nhanh và chạy tăng tốc độ từ các tư thế chuẩn bị khác nhau (ngồi, nằm, đứng) theo tín hiệu quan sát; chạy lùi sau với các bước chạy hợp lý (bài tập chạy bắt buộc có thời điểm dừng đột ngột).
Các bài tập mô phỏng động tác kỹ thuật thi đấu: chắn bóng đơn ở các vị trí 4 (3-2), sau khi chạm đất lùi nhanh về vạch tấn công; tuần tự đập bóng ở vị trí số 3 và 4, một VĐV phòng thủ ở vị trí số 6 và 1; đập bóng ở vị trí số 4 (2) có bố trí chắn bóng tập thể; VĐV phòng thủ hàng sau đứng ở vị trí số 1 (5) và yểm hộ bỏ nhỏ sau hàng chắn.
Thời gian thực hiện một lần lặp lại khoảng 10-15 giây, cường độ thực hiện bài tập tối đa, nghỉ giữa các lần lặp lại 30-60 giây, thường số lần lặp lại 4-10 lần.
Sự phân định lượng vận động của các bài tập chủ yếu để phát triền sức nhanh khác-nhau. Điều này liên quan tới việc tổ chức thực hiện bài tập. Thời gian thực hiện bài tập, quãng nghỉ được tăng lên còn số đợt lặp lại giảm không đáng kể.
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]Những thông số của lượng vận động thể lực là thời gian và số lần lặp lại được tăng lên theo từng buổi tập, còn thời gian nghỉ giữa quãng thì giảm xuống. Nhưng những thay đổi đó cần được tính toán phân chia hợp lý nhất, thậm chí là tới từng giây. Sức nhanh chuyên môn được phát triển và hoàn thiện trong giai đoạn chuẩn bị chuyên môn, giai đoạn trước thi đấu và trong thời kỳ thi đấu.
1.3.2.3. Phát triển sức bền chuyên môn:
Sức bền chuyên môn bao gồm: sức bền tốc độ, sức bền bật và sức bền thi đấu. Sức bền chuyên môn phụ thuộc vào trình độ phát triển sức bền chung, khả năng hoạt động của bộ máy vận động, vào cường độ của quá trình tâm lý và hiệu quả kỹ thuật thể thao.[3] [7] [12]
Sự phân định của lượng vận động như sau: thời gian thực hiện một lần lặp lại từ 20-30 giây, cường độ vận động tối đa, thời gian nghỉ giữa các lần lặp lại từ 1-3 phút, số lượng lặp lại từ 4-10 lần.
Các bài tập mẫu để phát triển sức bền tốc độ: chạy con thoi chạm tay vào vạch tấn công và vạch biên ngang; bài tập như trên, nhưng thực hiện động tác ngã ở vạch giới hạn; mô phỏng động tác chắn bóng theo chiều dài lưới (bật nhảy ở các vị trí số 4, 3, 2); mô phỏng động tác đập bóng, sau khi chạm đất thực hiện động tác ngã cả nhảy (ngã nghiêng); các hoạt động phòng thủ từng cặp (một phòng thủ, một đập bóng); đập bóng theo phương lấy đà ở vị trí số 4 (3, 2) với cường độ thực hiện bài tập 5 lần trong 20 giây; ngã nhiều lần, giữa các lần ngã thực hiện di dộng hai hoặc ba bước;Các bài tập mẫu để phát triển sức bền bật: gánh tạ trên vai bật nhảy lên từ tư thế ngồi (trọng lượng tạ 20kg) thời gian thực hiện 1,5 phút; bật nhảy lên bục cao 80-100cm (60-80cm với nữ), thời gian một phút; mô phỏng kỹ thuật chắn bóng trong một phút; VĐV liên tục mô phỏng động tác đập bóng và chắn bóng (một lần đập bóng, hai lần chắn bóng), sau khi thực hiện xong lùi nhanh về vạch tấn công để tiếp tục thực hiện bài tập lặp lại (1,5-2 phút); chắn bóng liên tục ở các vị trí 2, 3, 4 trong thời gian từ 1,5-2 phút.
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61]Các bài tập mẫu để phát triển sức bền thi đấu: bật nhảy bằng một chân khi thực hiện nâng đùi lên sát ngực, thực hiện 15 lần bật nhảy trên mỗi chân; lộn xuôi sau đó chạy lao nhanh 6m thực hiện động tác ngã cá nhảy (ngã ngửa lăn bàn thấm ở lưng), từ tư thế ngồi xổm thực hiện 10 lần bật nhảy, lặp lại 2-3 lần; chạy con thoi từ vạch biên ngang đến vạch tấn công, thực hiện động tác cá nhảy hoặc ngã ngửa ở vạch biên ngang, thực hiện 5 lần ngã không nghỉ giữa quãng... sau 30 giây tiếp tục lặp lại bài tập; mô phỏng - động tác chạy đà đập bóng, sau khi chân chạm đất thực hiện động tác ngã cá nhảy hoặc ngã ngửa, thực hiện 10 lần bật nhảy đập bóng và ngã; trò chơi vận động "tranh bóng" mỗi một đội chơi ở bên sân của mình thực hiện trong 3 phút.
1.3.2.4. Phát triển tố chất khéo léo chuyên môn:
Sự khéo léo của VĐV bóng chuyền có hai dạng khác nhau: khéo léo khi nhào lộn được thể hiện trong các động tác lao, ngã, lăn trong thi đấu phòng thủ; sự khéo léo khi bật nhảy là kỹ năng điều khiển cơ thể của mỉnh ở tư thế không có điểm tựa khi đập bóng, chắn bóng và nhảy chuyền hai. .[ [3] [7] [13]
Các bài tập mẫu để rèn luyện khéo léo khi nhào lộn: từ tư thế ngồi xổm, bật nhảy lao ra trước - lên cao sau đó rơi xuống thực hiện chạm đất bằng tay - ngực - bụng; các VĐV đứng thành từng cặp chuyền bóng cho nhau, sau khi chuyền bóng đi thực hiện tiếp động tác lộn xuôi và động tác lộn ngược về sau; từ tư thế ngồi xổm, ngã nghiêng kết hợp với động tác trượt nghiêng; đứng tư thế động, lao người ra trước chạm đất bằng tay - ngực - bụng; lao người sang bên thực hiện động tác lộn qua vai; lao người ra thực hiện động tác lộn trước; như ba bài tập trên nhưng thực hiện động tác đỡ bóng.
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64]Các bài tập mẫu để rèn luyện sự khéo léo khi bật nhảy: bật nhảy trên cầu bật kết hợp quay người theo trục thẳng đứng 90°, 180°, 360°; bật nhảy trên cầu bật và khi ở tư thế không điểm tựa thực hiện động tác mô phỏng đập bóng, chắn bóng, chuyền bóng; bật nhảy trên cầu bật thực hiện đập bóng qua lưới (người cùng tập tung bóng); bật nhảy qua các dụng cụ chuyên môn khác nhau kết hợp quay người và không quay người; mô phỏng động tác chắn bóng, đập bóng kết hợp quay người trên không 90°, 180°; bật nhảy trên lưới bật kết hợp quay người quanh các trục thẳng đứng, nằm ngang và mô phỏng các động tác kỹ thuật riêng rẽ; thực hiện đập bóng bằng tay không thuận.
1.3.2.5. Phát triển tố chất mềm dẻo chuyên môn:
Để phát triển tố chất mềm dẻo chuyên môn, người ta sử dụng các bài tập làm căng cơ có cấu trúc vận động giống như các động tác kỹ thuật hoặc từng phần động tác. Biên độ động tác trong các bài tập như vậy phải lớn hơn khi thực hiện các động tác kỹ thuật đó. Sử dụng trọng lượng nhỏ hợp lý để tăng dần biên độ động tác và giữ nguyên cấu trúc động tác. Các bài tập với người cùng tập và các bài tập có khả năng tăng cường độ linh hoạt của các khớp, củng cố hệ cơ và dây chằng và phát triển sức mạnh cơ, tính đàn hồi của cơ và dây chằng đem lại hiệu quả tốt khi rèn luyện tố chất mềm dẻo. [3] [7] [13]
[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66]Các bài tập mẫu để rèn luyện tố chất mềm dẻo chuyên môn: mô phỏng bài tập có biên độ hoạt động lớn (sử dụng trọng lượng nhỏ hoặc không có trọng lượng); động tác xoay và quay thân trên ở các tư thế chuẩn bị khác nhau; chuyển động xoay khớp gối; ngồi trên gót chân, quì gối; bật nhảy bằng một chân luân phiên từ chân này sang chân kia kết hợp với bật nhảy tích cực của bàn chân; bài tập đối kháng co kéo với người cùng tập.
1.3.2.6. Phát triển kỹ năng thả lỏng:
Kỹ năng tự thả lỏng các nhóm cơ làm tăng đáng kể khả năng hoạt động của VĐV.
Các bài tập mẫu để phát triển kỹ năng thả lỏng: thực hiện động tác vẫy bàn tay khi tay ở các vị trí khác nhau (tay xuống dưới, sang ngang, lên cao); từ tư thế tay ở trên cao (ra trước, sang ngang) thực hiện "buông thõng" tay xuống dưới; thực hiện vung vẫy thoải mái một chân; thực hiện vung vẫy thoải mái với thả lỏng tay kết hợp xoay thân trên sang phải, sang trái; ở tư thế treo người thực hiện vung vẫy thoải mái hai chân; ở tư thế đứng - hai tay trên cao thả lỏng theo thứ tự, hạ bàn tay, cẳng tay, cánh tay, đầu, thân trên chuyển thành tư thế ngồi thấp; ở tư thế chuẩn bị - đứng gập thân trên về trước, lắc nhẹ thả lỏng lưng và thả lỏng tay; chạy bước nhỏ thả lỏng chân; bật nhẹ tại chỗ bằng một chân còn chân kia và tay thoải mái lắc nhẹ thả lỏng; ở tư thế chuẩn bị - nằm ngửa thả lỏng hoàn toàn cơ vai, tay, chân và lưng...[3] [7] [13]
[bookmark: _Toc57060924]1.4. Vai trò của thể lực và kỹ thuật trong việc đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên.
Việc đánh giá trình độ tập luyện trong quá trình tuyển chọn và đào tạo vận động viên luôn được thế giới coi trọng, bởi vì nếu làm tốt vấn đề này sẽ tiết kiệm được kinh phí và tăng hiệu quả đào tạo vận động viên trình độ cao. Trong quá trình đào tạo vận động viên nhiều năm, việc kiểm tra đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên các cấp theo độ tuổi, giới tính và môn thể thao chuyên sâu rất có ý nghĩa về mặt thực tiễn và lý luận, đặc biệt trong huấn luyện và tuyển chọn vận động viên. Đối với vận động viên cấp cao, đánh giá trình độ tập luyện thường gắn liền với trạng thái sung sức trong các chu kỳ huấn luyện. Còn đối với vận động viên trẻ thì việc đánh giá trình độ tập luyện thường nhằm mục đích đánh giá khả năng tiềm tàng của trẻ, từ cơ sở đó có thể đưa ra dự báo về triển vọng của các em.
Có khá nhiều các khái niệm của nhiều tác giả trong và ngoài nước xoay quanh vấn đề này, đây cũng là yếu tố để làm rõ hơn và phong phú thêm nguồn tài liệu tham khảo giá trị:
D.Harre cho rằng: “Trình độ tập luyện của vận động viên thể hiện sự nâng cao năng lực thể thao nhờ ảnh hưởng của lượng vận động tập luyện, lượng vận động thi đấu và các biện pháp bổ trợ khác” [7]. Như vậy, theo định nghĩa trên của Harre cho ta thấy ngoài lượng vận động tập luyện và lượng vận động thi đấu, trình độ tập luyện của vận động viên còn phụ thuộc vào các biện pháp bổ trợ khác nữa. Cũng theo Harre thì các thông tin về trình độ tập luyện của vận động viên được thể hiện ở các cuộc thi đấu và kiểm tra thành tích thông qua các test.
Theo Aulic:“Trình độ tập luyện là năng lực tiềm tàng vận động viên để đạt được những thành tích nhất định trong môn thể thao lựa chọn và năng lực này được biểu hiện cụ thể ở mức chuẩn bị về kỹ – chiến thuật, thể lực, đạo đức, ý chí và trí tuệ. Trình độ tập luyện nâng cao thì vận động viên càng có thể làm trọn vẹn được một nhiệm vụ nhất định với hiệu quả mỹ mãn hơn”[2]. 
Ở Việt Nam các nghiên cứu của nhiều tác giả cũng đưa ra các khái niệm về trình độ tập luyện như sau:
Quan điểm của Nguyễn Toán – Phạm Danh Tốn: “Trình độ tập luyện của vận động viên là kết quả tổng hợp của việc giải quyết các nhiệm vụ trong thực tiễn huấn luyện thể thao. Nó thể hiện ở mức nâng cao khả năng chức phận của cơ thể, năng lực hoạt động chung và chuyên môn của vận động viên ở mức hoàn thiện các kỹ năng, kỹ xảo thể thao phù hợp”[ 31]. Khi phân tích Nguyễn Toán còn chỉ ra rằng trình độ tập luyện của vận động viên còn thể hiện trong một cấu trúc tổng hợp (như là một hợp kim) về chức năng, kỹ năng, trí năng, chiến thuật, năng lực tâm lý. Đó là 5 thành tố cơ bản của trình độ tập luyện, giữa chúng có mối quan hệ vừa thúc đẩy, vừa chế ước cho nhau.
Tuy nhiên, các môn thể thao khác nhau thì mức độ quan trọng của từng mặt năng lực thể thao trong trình độ tập luyện khác nhau, mỗi môn thể thao đều có những yêu cầu cao có tính chất riêng đối với cơ quan hoặc hệ cơ quan trong cơ thể. Vì vậy, mỗi môn thể thao đều có tác dụng hoàn thiện chủ yếu một, hay một số chức năng hoặc cơ quan nhất định. Trình độ tập luyện của cơ thể vận động viên được xác định thông qua các phương pháp sư phạm, tâm lý, y sinh học. Tuy nhiên, trình độ tập luyện là một khái niệm tổng hợp, đặc trưng cho khả năng cho toàn bộ cơ thể.
Theo Trần Quốc Tuấn: trình độ tập luyện thể hiện ở sự phát triển của từng yếu tố năng lực thể thao như: Tố chất thể lực, năng lực kỹ thuật và phối hợp vận động, năng lực chiến thuật và cả phẩm chất tâm lý. Ngoài ra, trình độ tập luyện còn thể hiện việc thích ứng về mặt sinh học, thông qua năng lực làm việc được nâng cao của các hệ thống chức năng cơ thể. Trình độ tập luyện được đánh giá bằng các test sư phạm, sinh lý, các test chuyên môn và các cuộc thi đấu thể thao.[32]
Để đánh giá trình độ tập luyện, người ta phải tiến hành kiểm tra trình độ tập luyện. Kiểm tra trình độ tập luyện là một trong những giai đoạn nhất định, dùng các phương pháp và công cụ kiểm tra thích hợp, cơ thể thu thập những tư liệu cũng như phản ánh được trình độ tập luyện của vận động viên, bao gồm hình thái và chức năng cơ thể, tố chất vận động, kỹ chiến thuật, tri thức cơ bản về TDTT, lý luận môn chuyên sâu, yếu tố tâm lý. Tuy nhiên, cũng cần phải phân biệt rõ hơn về đặc điểm của trình độ tập luyện ở vận động viên cấp cao và vận động viên trẻ có sự khác nhau:
– Vận động viên cấp cao: Có đặc điểm trình độ tập luyện luôn ở mức cao, vì thế khi đánh giá trình độ tập luyện, thường gắn với trạng thái sung sức thể thao ứng với từng chu kỳ huấn luyện và thành tích thi đấu thể thao cụ thể.
– Vận động viên trẻ: Có đặc điểm trình độ tập luyện thấp và luôn biến động trong quá trình phát triển, vì vậy khi đánh giá tổng hợp trình độ tập luyện vận động viên trẻ cần phải xem xét nhiều chỉ tiêu, các test có tốc độ tăng trưởng tốt trong quá trình tập luyện, phản ánh trạng thái tập luyện phù hợp với môn thể thao đặc thù.
– Qua phần trình bày trên chúng ta thấy thể lực và kỹ thuật chiếm vị trí rất quan trọng trong trình độ tập luyện của vận động viên.
Tác giả Trần Quốc Tuấn cho rằng trình độ tập luyện thể hiện ở sự phát triển của từng yếu tố năng lực thể thao như: Tố chất thể lực, năng lực kỹ thuật và phối hợp vận động, năng lực chiến thuật và cả phẩm chất tâm lý. Ngoài ra, trình độ tập luyện còn thể hiện việc thích ứng về mặt sinh học, thông qua năng lực làm việc được nâng cao của các hệ thống chức năng cơ thể. Trình độ tập luyện được đánh giá bằng các test sư phạm, sinh lý, các test chuyên môn và các cuộc thi đấu thể thao 
[bookmark: _Toc57060925]1.5. Đặc điểm tâm-sinh lý của sinh viên (18-25 tuổi).
1.5.1. Đặc điểm tâm lý của sinh viên.
- Về tâm lý: Lứa tuổi này cơ thể các em đã phát triển hoàn chỉnh các bộ phận, hình thành thế giới quan, ý thức đạo đức hướng về tương lai, xác định đúng đắn nhu cầu sáng tạo, mong ước cuộc sống tốt đẹp.
- Về hứng thú: đã phát triển cả chiều sâu và chiều rộng, mang tính bền vững, phong phú và sâu sắc. Có thái độ tự giác, tích cực, năng động, sẵn sàng khám phá những lĩnh vực mà mình yêu thích, xuất phát từ động cơ đúng đắn trong cuộc sống.
- Về tình cảm: đã ổn định, biểu lộ yêu ghét rõ ràng, tôn trọng, biết động viên kịp thời và quan tâm đúng mức tới mọi người xung quanh và biết kính trên nhường dưới
- Về trí nhớ: đã phát triển toàn diện, biết ghi nhớ có hệ thống đảm bảo tính lôgic, tư duy chặt chẽ hơn, suy nghĩ sâu sắc và lĩnh hội đầy đủ bản chất của vấn đề.
- Về tư duy: Do cấu trúc não phức tạp và chức năng của não phát triển, do sự phát triển của quá trình nhận thức nói chung, do ảnh hưởng của hoạt động học tập mà hoạt động tư duy có thay đổi quan trọng về chất. Các em có khả năng tư duy lý luận, tư duy từu tượng một cách độc lập, sáng tạo và tích cực hơn.
* Sự phát triển nhân cách:
Phát triển và tồn tại như một thành viên trong xã hội và noi gương những người trưởng thành làm động lực thúc đẩy bản thân phấn đấu hơn nữa.
Thể hiện rõ nét tính tự lập, muốn tách biệt khỏi sự quản lý của gia đình.
Có xu hướng hướng ngoại, giao lưu thiết lập mối quan hệ bạn bè, tôn trọng tình bạn cao cả.
Thích xây dựng mối quan hệ thân thiết với người khác giới, thích quan hệ gần gũi với người có học thức, người lớn tuổi, người có kinh nghiệm sống quý báu để học hỏi nhằm tăng vốn hiểu biết cho bản thân.
* Sự phát triển về trạng thái tình cảm:
Giàu cảm xúc, nhạy cảm với những vấn đề của bản thân, dễ bị kích động và đôi khi hoàn toàn không làm chủ được bản thân mình, có thể sẵn sàng dùng bạo lực, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và luôn hướng đến sự hoàn thiện.
Nhìn chung đã biết suy nghĩ và định hướng cho tương lai, biết đúc kết những kinh nghiệm từ những thất bại mắc phải, sống vị tha, nhân ái và đoàn kết với bạn bè.
* Sự phát triển trí tuệ:
Đặc điểm nổi bật của thời kỳ này là chú trọng đến sự hoạt động trí tuệ, biết hệ thống hóa và trang bị vốn kiến thức cho bản thân làm hành trang bước vào cuộc sống mới.
Thích đọc sách xem phim, tìm hiểu các thông tin khoa học và các vấn đề đòi hỏi tư duy trừu tượng.
Quan tâm sâu sắc đến các hoạt động xã hội, tình hình kinh tế chính trị, xu hướng phát triển đất nước trong tương lai.
Có sự suy nghĩ lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai, có sở thích cho bản thân và năng khiếu thẩm mỹ được nâng cao. [8] [40]
1.5.2. Đặc điểm sinh lý của sinh viên.
Hệ thần kinh:
Khả năng tư duy, phân tích tổng hợp và trừu tượng hóa được phát triển đi đến hoàn thiện, tạo thuận lợi cho việc hình thành nhanh chóng các phản xạ có điều kiện, có khả năng giao tiếp. Đồng thời do sự hoàn thiện của tuyến giáp, tuyến yên và tuyến sinh dục, làm cho tính hưng phấn của hệ thần kinh chiếm ưu thế, sự phối hợp vận động đạt đến kỹ xão và tự động hóa.
Hệ vận động:
Hệ xương: bắt đầu giảm tốc độ phát triển, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và liên tục làm cho bộ xương khỏe mạnh hơn, xương nữ xốp hơn xương nam và trong những năm còn lại có thể cao lên 0,5 đến 1 cm, còn nam cao thêm 1-3 cm. Cột xương sống tuy đã ổn định về hình dáng và hoàn thiện về chức năng nhưng vẫn có thể bị cong vẹo, đặc biệt xương chậu của nữ to và yếu.
Hệ cơ: So với hệ xương thì các tổ chức của cơ phát triển muộn hơn, các bắp cơ lớn phát triển tương đối nhanh, còn cơ nhỏ phát triển chạm hơn. Các cơ co phát triển hơn các cơ duỗi, cơ duỗi của nam mạnh hơn thích hợp với các động tác dùng sức mạnh.
Hệ tuần hoàn:
Đã phát triển toàn diện, kích thước tim chịu ảnh hưởng rất mạnh của tập luyện.
Hệ thống điều hòa vận mạch phát triển tương đối hoàn thiện, hệ thống tuần hoàn trong vận động tương đối rõ ràng, nhưng sau vận động mạch đập và huyết áp hồi phục tương đối nhanh chóng.
Huyết áp tăng dần cùng với lứa tuổi, huyết áp tối thiểu tăng trong giới hạn và đạt giá trị khoảng 60-80mmHg. Hoạt động thể lực làm tăng huyết áp trong hoạt động với công suất tối đa, huyết áp tối đa tăng trung bình khoảng 50mmHg ở lứa tuổi 18 – 22.
Hệ hô hấp:
Trong quá trình trưởng thành của cơ thể có sự thay đổi về độ dài của chu kỳ hô hấp, tỷ lệ thở ra hít vào, thay đổi độ sâu và tần số hô hấp. Trung bình tần số hô hấp là 16 – 22 lần/phút, không khí lưu thông khoảng 450 – 500ml, thông khí phổi tối đa khoảng 90 – 100 lít trong hoạt động, hấp thu oxi tăng 15 -16 lần so với mức chuyển hóa cơ sở, dung tích sống tương đối là 80ml/kg trọng lượng.
* Kết luận:
Ở lứa tuổi này các em được hình thành những phẩm chất mới về trí tuệ, tình cảm đạo đức phong cách và thái độ về công việc được giao. Sự phát triển tương đối phức tạp, tâm lý của các em có biến đổi mâu thuẩn với nhau xuất hiện nhiều đột biến. Do đó, trong công tác huấn luyện phải nắm được đặc điểm tâm lý lứa tuổi, cũng như biết động viên biểu dương kịp thời tạo cho các em có nhận thức đúng đắn và hưng phấn trong tập luyện và thi đấu.
Ở giai đoạn này cơ thể của các em đang phát triển và trưởng thành làm cho công tác huấn luyện hết sức phức tạp. Giai đoạn thích nghi và phát triển dần hình thành, giai đoạn mệt mỏi sớm xuất hiện. Do vậy, trong công tác huấn luyện cần nắm rõ đặc điểm tâm lý và sinh lý của lứa tuổi, cần có sự phối hợp giữa lượng vận động và thi đấu trong sự phát triển sinh lý của các em.
Thời kỳ này cấu trúc giải phẩu của cơ thể phát triển mạnh nhưng chưa hoàn thiện, cụ thể như: Xương tăng nhanh về chiều dài, tim phát triển to ra, thành mạch của tim dày lên, sự hồi phục sau vận động nhanh. Do vậy, công tác huấn luyện cần phải sử dụng lượng vận động hợp lý để cho sự phát triển cơ thể của các em vẫn tuân theo sự phát triển tự nhiên. [25] 
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[bookmark: _Toc57060930]2.1.1 Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu
Phương pháp này được sử dụng trong suốt qúa trình nghiên cứu, từ lúc chọn đề tài đến khi hoàn thành luận văn khoa học [37]. Các tài liệu được lựa chọn để tham khảo gồm có:
- Một số văn kiện nghị quyết của Đảng, Nhà nựớc, chỉ thị của ngành TDTT về công tác TDTT và thể thao trường học.
- Các sách chuyên môn về môn bóng chuyền.
- Các giáo trình môn bóng chuyền.
- Các sách chuyên môn về lý luận phương pháp thể chất lý luận TDTT, sinh lý học TDTT, nghiên cứu khoa học trong TDTT.
- Các tạp chí, báo chuyên ngành TDTT.
- Một số luận văn, luận án khoa học của học viên, nghiên cứu sinh  trường Đại học Sư phạm  TDTT TP.HCM, trường Đại học TDTT TP.HCM.
[bookmark: bookmark22][bookmark: _Toc454544602][bookmark: _Toc454544742][bookmark: _Toc454544974][bookmark: _Toc454545070][bookmark: _Toc467243562][bookmark: _Toc467761030][bookmark: _Toc57060931]2.1.2 Phương pháp phỏng vấn (Anket)
Nhằm tham khảo ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học trong trong lĩnh vực thể thao và môn bóng chuyền. Đối tượng phỏng vấn gồm các chuyên gia, nhà chuyên môn, huấn luyện viên, giáo viên, giảng viên, trọng tài… Những vấn đề đề tài quan tâm khi sử dụng phương pháp này là chọn lựa test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. [37]
[bookmark: _Toc57060932]2.1.3 Phương pháp kiểm tra sư phạm
[bookmark: _Toc467243564]Phương pháp này được sử dụng để kiểm tra các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. Trong luận văn sử dụng 9 test sau đây:
Test 1 bật cao tại chỗ (cm):
Mục đích: Đánh giá sức mạnh bột phát của chân.
Trang thiết bị: Thước đo, phấn.
Cách thức kiểm tra: Đầu tiên người thực hiện đo chiều cao với tay thuận (tay sẽ với khi bật cao), sau đó chấm phấn vào đầu ngón tay (tay thuận). Người thực hiện đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay giơ lên cao, hạ thấp trọng tâm, gấp khớp khuỷu gập thân, hai tay hạ xuống dưới, ra sau, phối hợp duỗi thân, chân bật mạnh lên cao đồng thời tay với chạm vào thước đo.
Kết quả đo được tính bằng hiệu số giữa độ cao từ vạch dấu tay trên thước đo và độ cao tay với. Thực hiện 2 lần lấy lần cao nhất
Test 2 bật cao có đà (cm):
Mục đích: Đánh giá sức mạnh bột phát của chân.
Trang thiết bị: Thước đo, phấn.
Cách thức kiểm tra: tương tự test bật cao tại chỗ nhưng người thực hiện được chạy đà giậm nhảy. Thực hiện 2 lần lấy lần cao nhất.
Test 3 chạy 30m xuất phát cao (s):
Mục đích: Để đánh giá sức nhanh.
Chuẩn bị: Đường chạy có chiều dài thẳng ít nhất 40m, bằng phẳng, chiều rộng ít nhất 2m, mỗi đợt chỉ cho 1 vận động viên chạy. Ở vị trí xuất phát có 1 điều tra viên giúp đỡ cho việc xuất phát đúng hiệu lệnh, dọc theo đường chạy cứ 10m có 1 điều tra viên đứng hỗ trợ bảo vệ an toàn và hướng dẫn các vận động viên chạy đúng hướng. Kẻ đường thẳng xuất phát, đường thẳng đích, ở 2 đầu đường chạy. Sau đích ít nhất có khoảng trống 10m để hoãn xung khi về đích. Đối tượng điều tra chạy bằng chân không hoặc bằng giày, không chạy bằng dép, guốc, khi có hiệu lệnh “vào chỗ”, đối tượng điều tra được điều tra viên giúp đỡ tiến vào sau vạch xuất phát, đứng chân trước, chân sau, cách nhau 30-40cm, trọng tâm hơi đổ về phía trước, hai tay thả lỏng tự nhiên, bàn chân trước ngay sau vạch xuất phát, tư thế thoải mái. 
Cách thực hiện: Khi nghe hiệu lệnh “sẵn sàng” đối tượng điều tra hạ thấp trọng tâm, dồn vào chân trước, tay hơi co ở khuỷu, đưa ra ngược chiều chân, thân người đổ về trước, đầu hơi cúi, toàn thân giữ yên, tập trung chú ý, đợi lệnh xuất phát. Khi có lệnh “chạy”, ngay lập tức lao nhanh về trước, thẳng tiến tới đích và băng qua đích.
Đối với người bấm giờ, đứng ngang vạch đích, tay cầm đồng hồ, đặt ngón tay trỏ vào nút bấm, nhìn về vạch xuất phát, khi thấy cờ bắt đầu hạ, lập tức bấm đồng hồ. Khi ngực hoặc vai của người chạy chạm mặt phẳng đích thì bấm dừng. 
[image: ]Phương pháp đánh giá: Thành tích chạy được xác định là giây và số lẻ từng 1/100 giây. Mỗi vận động viên thực hiện 1 lần.

Hình 2.1 : Chạy 30m xuất phát cao
Test 4 chạy cây thông 92m (s):	
Mục đích: Đánh giá khả năng về sức bền tốc độ và linh hoạt.
Trang thiết bị: Đồng hồ bấm giây , bóng chuyền.
Cách thức kiểm tra: trên một nửa sân bóng chuyền đặt 7 quả bóng ở các vị trí A, B, C, D, E, F, G sao cho IB = BD = DF = JC = CE = EG = 3m; IF = JG = 9m; AI = AJ = 4.5m (hình 2.2). Người đứng sau vạch xuất phát tại A chạy lên B, chạy trở về A, chạy lên C, chạy trở về A, chạy lên D, chạy trở về A, chạy lên E, chạy trở về A, chạy lên F, chạy trở về A, chạy lên G, chạy trở về A, kết thúc. Mỗi lần chạy đến điểm nào thì chạm bóng ở điểm đó. 
Thành tích là thời gian tính từ lúc đối tượng bắt đầu di chuyển cho đến khi từ G chạy về đến A. Thực hiện 2 lần tính thành tích tốt nhất.
A
J
C
E
G
F
D
B
I

Hình 2.2: Test chạy cây thông 92m (s)
Test 5 ném bóng nhối 1kg bằng 2 tay đi xa (m):
Mục đích: Đo sức mạnh cơ lưng, bả vai và cơ tay.
Trang thiết bị: Quả bóng rổ, thước đo.
Cách thức kiểm tra: Người thực hiện đứng trước vạch giới hạn, hai tay cầm quả bóng rổ, ném từ sau, lên trên, qua đầu, về trước, chân không được vượt qua vạch giới hạn.
Thành tích là khoảng cách từ vạch giới hạn đến điểm rơi gần nhất của bóng. Thực hiện 2 lần, lấy thành tích lần ném xa nhất.
Test 6  chuyền bóng cao tay trước mặt từ số 3 đến số 4 (điểm).
     	Cách thức kiểm tra: Từ vị trí số 1 sân bên kia có một VĐV cầm bóng và tung sang lưới về vị trí số 5. Tại đây có một VĐV đỡ bóng về vị trí số 3. VĐV đứng tại đây sử dụng kỹ thuật chuyền bóng cao tay 10 quả về vị trí số 4 (chuyền trước mặt) (hình 2.3).
	+ Yêu cầu: đường bóng chuyền cao bổng và vào khung 1m2 (cạnh 1m) được đặt sát lưới ngay đường biên dọc.  
      	+ Cách tính điểm:   
          - Mỗi quả chuyền không phạm luật vào khung, chạm khung được tính 1 điểm.
	Thành tích chuyền bóng cao tay trước mặt từ số 3 đến số 4 là tổng điểm của 10 lần chuyền bóng của VĐV.
[image: ]
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		Test 7 phát bóng cao tay (Xoáy hoặc bay) vào 3m cuối sân (điểm)
        		Cách thức kiểm tra: Từ cuối sân bên kia lưới VĐV sử dụng kỹ thuật phát bóng cao tay (Xoáy hoặc bay), phát bóng có điểm rơi về khu vực cuối sân (cạnh 3m x 9m) (hình 2.4).
		Yêu cầu: Phát bóng  có lực. 
	Cách tính điểm:
		- Lần phát không phạm luật có điểm rơi trong khu vực quy định được tính 1 điểm.
	 Thành tích phát bóng cao tay là tổng điểm của 10 lần phát bóng cao tay của VĐV.
[image: ]
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Test 8 đập bóng cao biên số 4 toàn sân (điểm)
Cách thức kiểm tra: người đập bóng đứng ở vị trí số 4 tung bóng về vị trí số 3 cho người phục vụ chuyền bóng cao biên về vị trí số 4. Từ đây, người đập bóng vào đà đập bóng sang lưới vào sân (hình 2.5).
Yêu cầu: đường bóng đập sang lưới vào sân có lực mạnh.
         	Cách tính điểm:
		- Đập bóng mạnh có điểm rơi trong sân được tính 1 điểm.
Thành tích đập bóng cao biên số 4 là tổng điểm của 10 quả đập bóng của VĐV.
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Hình 2.5 Test đập bóng cao biên số 4 toàn sân
Test 9 đập bóng cao biên số 2 toàn sân (điểm)
Cách thức kiểm tra: người đập bóng đứng ở vị trí số 2 tung bóng về vị trí số 3 cho người phục vụ chuyền bóng cao biên về vị trí số 2. Từ đây, người đập bóng vào đà đập bóng sang lưới vào sân (hình 2.6).
Yêu cầu: Đập bóng sang lưới vào sân có lực mạnh.
		Cách tính điểm:
		- Đập bóng mạnh có điểm rơi trong sân được tính 1 điểm.
Thành tích đập bóng cao biên số 2 là tổng điểm của 10 quả đập bóng của VĐV.
[image: ]
Hình 2.6 Test đập bóng cao biên số 2 toàn sân
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Phương pháp này dùng để xử lý các số liệu thu được với sự hỗ trợ của chương trình Ms-Excel và SPSS (là viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) 
Các công thức được sử dụng:
Giá trị trung bình :                 


Trong đó: : Giá trị trung bình mẫu;         Xi: Giá trị mẫu.
                 ∑: Ký hiệu tổng;                         n: Độ lớn mẫu.
Độ lệch chuẩn :              
[image: ]
                                                                                 với n   < 30
Trong đó:     S: Độ lệch chuẩn mẫu;               ∑: Ký hiệu tổng.
          : Giá trị trung bình mẫu;          Xi: Giá trị mẫu.
           n: Độ lớn mẫu.
Hệ số biến thiên :


Trong đó:   Cv : Hệ số biến thiên;          : Giá trị trung bình mẫu.
           S : Độ lệch chuẩn mẫu.
Sai số tương đối:


Trong đó: 	: Sai số tương đối;  		  : Giá trị trung bình mẫu.
                   t05: Chỉ tiêu t – student lý thuyết;   S: Độ lệch chuẩn mẫu.
          n: Độ lớn mẫu.

- Thang độ C: (C= 5+2Z):           
Trong đó:	          C: Điểm;                              SX: Độ lệch chuẩn mẫu.
                    : Giá trị trung bình mẫu;  Xi: Giá trị mẫu.
Đối với các chỉ tiêu tính bằng thời gian thì C = 5 - 2Z
Đánh giá độ tin cậy của test:

r  =
Trong đó: 
                 r : Hệ số tương mẫu.        Xi Yi : Là các cặp giá trị của hai biến.
n : Số cặp giá trị.


Tương quan thứ hạng Spearman :
r  =
Trong đó: 
r : Hệ số tương mẫu;  n: Số cặp giá trị.
di: Là hiệu số của các thứ hạng của các cặp giá trị quan sát di = RXi – RYi.
SPSS (là viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm máy tính phục vụ công tác phân tích thống kê. SPSS là phần mềm thống kê được sử dụng phổ biến cho các nghiên cứu điều tra xã hội học và kinh tế lượng. SPSS có giao diện thân thiện với người dùng, dễ sử dụng bởi sử dụng chủ yếu các thao tác click chuột dựa trên các các công cụ (tool) mà rất ít dùng lệnh (khác với R hay Stata). SPSS rất mạnh cho các phân tích như kiểm định phi tham số (Chi-square, Phi, lamda….), thống kê mô tả, kiểm định sự tin cậy của thang đo bằng Cronbach Alpha, phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính đơn và bội, kiểm định trung bình (T-test), kiểm định sự khác nhau giữa các biến phân loại (định danh) bằng phân tích phương sai (ANOVA), vẽ bản đồ nhận thức (dùng trong marketing) hay sử dụng biến giá (hồi quy với biến phân loại), hồi quy nhị thức (logistic), v.v. SPSS được các nhà nghiên cứu sử dụng rộng rãi cho các nghiên cứu trong các lĩnh vực: Tâm lý học, tội phạm học, Điều tra xã hội học, Nghiên cứu kinh doanh, Nghiên cứu trong y sinh. Hiện nay phần mềm SPSS đang được sử dụng rộng rãi trong thống kê phân tích số liệu. Đặc biệt trong các trường đại học, việc sử dụng SPSS làm công cụ nghiên cứu đang hết sức phổ biến. [35]
[bookmark: _Toc57060934][bookmark: _Toc426903465]2.2. Tổ chức nghiên cứu
[bookmark: _Toc57060935][bookmark: _Toc426903466]2.2.1. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: 
Trình độ phát triển đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.               
Khách thể nghiên cứu:
- Là 15 nam sinh viên nằm trong đội tuyển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
- 30 nhà chuyên môn, quản lý, các huấn luyện viên, các giáo viên, giảng viên Giáo dục thể chất và các trọng tài.
[bookmark: _Toc57060936]2.2.2. Địa điểm nghiên cứu
[bookmark: _Toc188395759]- Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh. 
- Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh. 
[bookmark: _Toc57060937]2.2.3. Tiến độ nghiên cứu
Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020 kế hoạch cụ thể sau:
Bảng 2.1: Kế hoạch nghiên cứu
	
TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN
	ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU
	NGƯỜI THỰC HIỆN

	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	

	1
	Thu thập và tổng hợp tài liệu có liên quan
	04/2019
	05/2019
	Trường ĐHSPTDTTTPHCM
	

	2
	Lập đề cương và báo cáo đề cương
	05/2019
	06/2019
	
	

	3
	Tham khảo tài liệu và xây dựng chương tổng quan, lập phiếu phỏng vấn.
	6/2019
	7/2019
	
	

	4
	Điều tra sư phạm
(phỏng vấn chuyên gia)
	6/2019
	7/2019
	Trường
Cao đẳng  Lý Tự Trọng

	

	5
	Lấy số liệu lần 1 và lần 2 (retets)
	09/2019
	
	

	6
	Viết phần chương 1, chương 2. Xử lý số liệu.
	10/2019
	3/2020
	
	

	7
	Hoàn thành chương 1 và 2. Viết một phần chương 3.
	03/2020
	08/2020
	Trường ĐHSPTDTTTPHCM
	

	8
	Lấy số liệu lần 3 (sau một năm)
	9/2020
	Trường
Cao đẳng  Lý Tự Trọng
	

	9
	Xử lý số liệu và hoàn thành chương 3
	09/2020
	10/2020
	Trường ĐHSPTDTTTPHCM
	

	10
	Trình CBHDKH
	10/2020
	11/2020
	
	

	11
	Viết tóm tắt và PPT
	10/2020
	12/2020
	Trường ĐHSPTDTTTPHCM
	

	12
	Bảo vệ luận văn
	Thời gian theo lịch Hội đồng khoa học trường
	Trường ĐHSPTDTTTPHCM
	


[bookmark: _Toc57060938]2.2.4. Dự trù kinh phí, trang thiết bi, dụng cụ nghiên cứu
Dự trù kinh phí
Kinh phí: Tự túc
Trang thiết bị và dụng cụ nghiên cứu
Cờ hiệu, bóng rổ, bột trắng, máy tính điện tử, bóng chuyền, khung vuông có cạnh 1m, phấn vẽ, bảng ghi độ cao, Dụng cụ đo độ dẻo gập thân, Đồng hồ bấm giờ, Lực kế bóp tay, Bộ đo nhân trắc, Thước dây, Máy tính…


[bookmark: _Toc57060939]CHƯƠNG 3
[bookmark: _Toc57060940]KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc57060941]3.1. Xác định các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.
Để xác định các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh luận văn thực hiện các bước sau: 
	- Bước 1: Tổng hợp các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam của các tác giả, huấn luyện viên trong và ngoài nước.
	- Bước 2: Dùng phiếu phỏng vấn để lấy ý kiến của các huấn luyện viên, các giáo viên, các nhà chuyên môn và trọng tài (phỏng vấn 2 lần) về các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.
	- Bước 3: Xác định độ tin cậy các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Toc57060942]3.1.1. Tổng hợp các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho nam vận động viên bóng chuyền của các tác giả trong và ngoài nước.
Qua tham khảo các tài liệu có các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho vận động viên bóng chuyền của các tác giả như: Lê Nguyệt Nga, PGS.TS Nguyễn Quang Vinh, TS. Nguyễn Thanh Đề,“Khoa học tuyển chọn tài năng thể thao”;  Phạm Thế Vượng, “Xác định tiêu chí đánh giá và giải pháp chuyên môn nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật cơ bản ở hai năm đầu cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyền”; Đinh Lẫm - Nguyễn Bình, “Huấn luyện bóng chuyền”; Nguyễn Đình Phát, “Hệ thống test đánh giá trình độ kỹ thuật cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyền trường ĐH Sư Phạm TP HCM”; Lâm Văn Sang, “Nghiên cứu lựa chọn các bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật bóng chuyền cho đội tuyển Bóng chuyền nam sinh viên trường Đại học Bạc Liêu qua một năm tập luyện”; Nguyễn Hữu Tín,  “Nghiên cứu sự phát triển về thể lực và kỹ thuật của VĐV bóng chuyền nam năng khiếu Thành phố Hồ Chí Minh lứa tuổi 15 – 18 sau một năm tập luyện”; Nguyễn Văn Trương, “Nghiên cứu sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật của nam sinh viên chuyên sâu bóng chuyền ngành giáo dục thể chất trường Đại học Phạm Văn Đồng tỉnh Quảng Ngãi”; Nguyễn Ngọc Cang “Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển kỹ thuật cho nữ vận động viên đội tuyển bóng chuyền trường Đại học Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi”, Hà Quang Ánh, “Nghiên cứu đánh giá trình độ phát triển kỹ thuật và thể lực chuyên môn cho sinh viên nam lớp chuyên sâu bóng chuyền trường Đại học Đồng Nai”. Nguyễn Hữu Phong, “Nghiên cứu sự phát triển về thể lực và kỹ thuật cơ bản của vận động viên bóng chuyền nam tỉnh Bình Dương sau 6 tháng tập luyện”; Nguyễn Hữu Rành, “Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên đội tuyển bóng chuyền Trường Đại học Sài Gòn”…tác giả đã tổng hợp được 19 test thường được dùng để đánh giá thể chuyên môn và kỹ thuật cho nam vận độn viên đội tuyển bóng chuyền như sau:
(1) Chạy 20m tốc độ cao (s)
(2) Bật cao tại chỗ (cm)
(3) Bật cao có đà  (cm)
(4) Bật xa tại chỗ (cm)
(5) Bật xa có đà (cm)
(6) Bật tại chỗ chắn bóng 30s (lần)
(7) Chạy 30m xuất phát cao (s)
(8) Chạy cây thông 92m (s)
(9) Chạy con thoi
(10) Bóp lực kế (kg)
(11) Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
(12) Dẻo gập thân (cm)
(13) Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
(14) Chuyền bóng cao tay lật sau đầu (lần)
(15) Đệm bóng thấp tay (lần)
(16) Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
(17) Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)
(18) Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)
(19) Đập bóng trung bình trước mặt số 3 toàn sân (lần)
Qua đó cho thấy rằng các tác giả rất chú trọng đến tố chất thể lực chuyên môn và kỹ thuật cho các vận động viên nam bóng chuyền. Trong thực tế cho thấy, muốn trở thành một vận động viên nam bóng chuyền có trình độ chuyên môn tốt và có thành tích cao trong tập luyện và thi đấu thì cần đòi hỏi có một nền tảng thể lực chuyên môn, kỹ thuật tốt. Để vận dụng một cách hợp lý và hiệu quả cao trong việc sử dụng các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh đòi hỏi phải có sự tổng hợp nghiên cứu, lựa chọn nghiêm túc và chính xác.
[bookmark: _Toc57060943]3.1.2 Phỏng vấn lựa chọn các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
Qua nghiên cứu, tổng hợp tài liệu chuyên môn và các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học đề tài đưa ra được 19 test thường được dùng để đánh giá thể lực và kỹ thuật cho nam vận động viên bóng chuyền. Để việc lựa chọn các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh được chính xác, khách quan hơn đề tài tiến hành phỏng vấn 2 lần bằng phiếu phỏng vấn (Phụ lục 1). 
Lần 1: Gửi 30 phiếu đến 30 chuyên gia, giảng viên, giáo viên, trọng tài, nhà quản lý và huấn luyện viên để xin ý kiến lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh và nhận lại được 30 phiếu hợp lệ. 
Lần 2: Gửi 30 phiếu đến 30 chuyên gia, giảng viên, giáo viên, trọng tài, nhà quản lý và huấn luyện viên để xin ý kiến lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh và nhận lại được 30 phiếu hợp lệ. 
Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan, tránh sai sót khi lựa chọn test, ở mỗi phiếu phỏng vấn vẫn để 1 khoảng bỏ trống cho các huấn luyện viên, chuyên gia, giảng viên, giáo viên, trọng tài, các nhà quản lý có thể bổ sung thêm test mà theo họ là cần thiết. Kết quả chúng tôi cũng thu được vài ý kiến bổ sung về các test nhưng vì thực tế số ý kiến bổ sung quá ít và không phù hợp, nên cũng không bổ sung được test nào vào hệ thống test được tổng hợp.
Cách trả lời phiếu phỏng vấn như sau: Đánh dấu (x) vào một trong hai ô: Đồng ý, Không đồng ý để lựa chọn test đánh giá.
Các test được lựa chọn cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Các test được lựa chọn phải đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
- Các test được lựa chọn phải có ít nhất từ 80% (≥80%) ) số ý kiến mức đồng ý ở cả 2 lần phỏng vấn.
- Kết quả hai lần phỏng vấn phải đảm bảo độ tính đồng nhất.
Quá trình phỏng vấn có 13 huấn luyện viên chiếm tỷ lệ 43%, giảng viên, giáo viên, nhà quản lý có 10 người chiếm tỷ lệ 33% và có 7 người với vị trí là trọng tài và chuyên gia chiếm tỷ lệ 23% khách thể được phỏng vấn.

Biểu đồ 3.1: Thành phần đối tượng 2 lần phỏng vấn
Quá trình phỏng vấn thâm niên công tác của người được phỏng vấn cũng sẽ làm tăng giá trị và hàm lượng ý nghĩa của phiếu trả lời, có 7 người có thâm niên dưới 6 năm chiếm tỷ lệ 23%, có 13 người thâm niên dưới 12 năm chiếm tỷ lệ 43% và có 10 người có thâm niên trên 12 năm chiếm tỷ lệ 33%.

Biểu đồ 3.2: Thâm niên công tác của người được phỏng vấn
Và kết quả 2 lần phỏng vấn về ý kiến các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh được giới thiệu ở bảng 3.1 như sau:
Bảng 3.1: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	TT
	TEST
	Kết quả phỏng vấn

	
	
	Lần 1(n=30)
	Lần 2(n=30)

	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Đồng ý
	Không đồng ý

	
	
	n
	%
	n
	%
	n
	%
	n
	%

	1
	Chạy 20m tốc độ cao (s)
	22
	73
	8
	27
	20
	67
	10
	33

	2
	Bật cao tại chỗ (cm)
	30
	100
	0
	0
	30
	100
	0
	0

	3
	Bật cao có đà  (cm)
	28
	93
	2
	7
	29
	97
	1
	3

	4
	Bật xa tại chỗ (cm)
	17
	57
	13
	43
	19
	63
	11
	37

	5
	Bật xa có đà (cm)
	14
	47
	16
	53
	15
	50
	15
	50

	6
	Bật tại chỗ chắn bóng 30s (lần)
	20
	67
	10
	33
	21
	70
	9
	30

	7
	Chạy 30m xuất phát cao (s)
	25
	83
	5
	17
	26
	87
	4
	13

	8
	Chạy cây thông 92m (s)
	30
	100
	0
	0
	30
	100
	0
	0

	9
	Chạy con thoi
	23
	77
	7
	23
	21
	70
	9
	30

	10
	Bóp lực kế (kg)
	21
	70
	9
	30
	21
	70
	9
	30

	11
	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
	26
	87
	4
	13
	28
	93
	2
	7

	12
	Dẻo gập thân (cm)
	20
	67
	10
	33
	16
	53
	14
	47

	13
	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
	28
	93
	2
	7
	29
	97
	1
	3

	14
	Chuyền bóng cao tay lật sau đầu(lần)
	24
	80
	6
	20
	23
	77
	7
	23

	15
	Đệm bóng thấp tay (lần)
	22
	73
	8
	27
	23
	77
	7
	23

	16
	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
	29
	97
	1
	3
	29
	97
	1
	3

	17
	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân(lần)
	28
	93
	2
	7
	28
	93
	2
	7

	18
	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân(lần)
	27
	90
	3
	10
	28
	93
	2
	7

	19
	Đập bóng trung bình trước mặt số 3 toàn sân (lần)
	23
	77
	7
	23
	24
	80
	6
	20


Đề tài tiến hành kiểm đinh Wilcoxon để so sánh sự đồng nhất ý kiến giữa hai lần phỏng vấn. Kết quả kiểm định được trình bày qua bảng 3.2
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Bảng 3.2:  Kết quả kiểm đinh Wilcoxon giữa 2 lần phỏng vấn
	Test Statisticsa

	
	Giá trị lần 2 – lần 1

	Z
	-1.353b

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.184



Giả thiết:
H0: Hai trị trung bình của 2 tổng thể là như nhau (không có sự khác biệt).
H1: Hai lần phỏng vấn có sự khác biệt.
Từ kết quả ở bảng 3.2, ta thấy mức ý nghĩa quan sát của kiểm định giữa 2 lần phỏng vấn test là sig. = 0.184 > 0.05 (ngưỡng xác suất thống kê có ý nghĩa tại P = 0.05). Do đó ta chấp nhận giả thiết H0, bác bỏ giả thuyết H1 
Kết luận rút ra: Theo kiểm định Wilcoxon, giữa hai lần phỏng vấn có tính trùng hợp và ổn định (hay nói cách khác là không có sự khác biệt về mặt thống kê) giữa 2 lần phỏng với mức ý nghĩa p>0.05.
Ngoài ra qua bảng 3.3, ta thấy mức ý nghĩa quan sát của kiểm định giữa 2 lần phỏng vấn của 9 test là sig. > 0.05. Theo kết quả kiểm định Wilcoxon giữa hai lần phỏng vấn có tính trùng hợp và ổn định (hay nói cách khác là không có sự khác biệt về mặt thống kê) giữa 2 lần phỏng vấn của 9 nội dung với mức ý nghĩa p >0.05.


Bảng 3.3:  Kết quả kiểm đinh Wilcoxon của 9 test
	TT
	Nội dung
	Z
	Asymp. Sig. (2-tailed)

	1
	Bật cao tại chỗ (cm)
	-0.000b
	1.000

	2
	Bật cao có đà  (cm)
	-1.342b
	0.180

	3
	Chạy 30m xuất phát cao (s)
	-0.000b
	1.000

	4
	Chạy cây thông 92m (s)
	-0.000b
	1.000

	5
	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
	-0.000b
	1.000

	6
	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
	-0.000b
	1.000

	7
	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
	-0.000b
	1.000

	8
	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)
	-1.342b
	0.180

	9
	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)
	-1.342b
	0.180


Như vậy, qua phỏng vấn theo nguyên tắc đã đề ra đề tài đã chọn được 9 test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh có phiếu đồng ý cao ở cả hai lần phỏng vấn như sau:
(1) Bật cao tại chỗ (cm)
(2) Bật cao có đà  (cm) 
(3) Chạy 30m xuất phát cao (s) 
(4) Chạy cây thông 92m (s) 
(5) Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m) 
(6) Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
(7) Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
(8) Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần) 
(9) Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần) 
[bookmark: _Toc57060944]3.1.3 Đánh giá độ tin cậy của các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
Độ tin cậy của test là mức độ phù hợp để có thể khẳng định rằng kết quả đo lường được (qua test) phản ánh trạng thái thực của một dấu hiệu nào đó của đối tượng nghiên cứu trong cùng một điều kiện. Độ tin cậy của test được xác định bởi mức độ tương đồng của kết quả thực hiện lặp lại test trên cùng một đối tượng, trong cùng một điều kiện.
Theo TS Đỗ Vĩnh, Trịnh Hữu Lộc: “Dùng phương pháp test lặp lại (retest) đánh giá mức độ tương đồng hay mức độ tương quan giữa hai lần lặp lại test. Lần thứ nhất (test) lần thứ hai (retest) được tiến hành trong cùng một điều kiện; cùng một đối tượng; khoảng nghỉ giữa hai lần thực hiện đủ để nghiệm thể hồi phục hoàn toàn… Khoảng nghỉ thích hợp thường từ 1 đến 7 ngày, sau đó so sánh hai tập hợp kết quả thu được (test và retest) thông qua phân tích tương quan bằng phương pháp Pearson.” [38] 
Độ tin cậy của test được chia thành các mức sau:
r  < 0,7   : Không dùng được.
0,7   ≤   r  < 0,8   : Độ tin cậy yếu.
0,8<   r  ≤ 0,9   : Độ tin cậy trung bình.
0,9<   r  ≤ 0,95 : Độ tin cậy cao.
0,95<  r  ≤ 1      : Độ tin cậy rất cao. 
Hệ số tin cậy về bản chất là sự tương quan của test với chính bản thân nó, nên hệ số đó luôn luôn nhỏ hơn 1. Nếu hệ số bằng = 1 thì đó là trường hợp lý tưởng mà trên thực tế rất hiếm.
Một test dùng để đánh giá đối tượng nghiên cứu khi và chỉ khi nó đảm bảo độ tin cậy.
Để xác định độ tin cậy của 9 test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh. Chúng tôi tiến hành kiểm tra khách thể nghiên cứu, kiểm tra 2 lần trong vòng 07 ngày, các điều kiện kiểm tra giữa 2 lần là như nhau. Kết quả kiểm tra độ tin cậy của các test được giới thiệu ở bảng 3.4.
[bookmark: _Toc398897839][bookmark: _Toc398897432][bookmark: _Toc398194599]Bảng 3.4: Kết quả kiểm tra độ tin cậy của các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh thông qua test lặp lại (retest)
	S
T
T
	Test
	Ban đầu 
(n=15)
	Retest
(n=15)
	r
	P

	
	
	[image: ]
	δ
	[image: ]
	δ
	
	

	1
	Bật cao tại chỗ (cm)
	69.27
	2.43
	70.53
	2.59
	0.87
	< 0.05

	2
	Bật cao có đà  (cm)
	75.1
	2.43
	76.3
	2.58
	0.80
	< 0.05

	3
	Chạy 30m xuất phát cao (s)
	5.97
	0.28
	6.01
	0.23
	0.82
	< 0.05

	4
	Chạy cây thông 92m (s)
	22.19
	0.99
	21.51
	0.93
	0.95
	< 0.05

	5
	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
	16
	0.9
	16
	0.9
	0.93
	< 0.05

	6
	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
	7.0
	0.65
	7.1
	0.52
	0.85
	< 0.05

	7
	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
	6.73
	0.59
	6.87
	0.52
	0.81
	< 0.05

	8
	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)
	7.3
	0.72
	7.1
	0.64
	0.82
	< 0.05

	9
	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)
	7.1
	0.64
	7.2
	0.56
	0.92
	< 0.05


Nếu hệ số tương quan r ≥ 0.8, P < 0.05 thì test có độ tin cậy.
Nếu hệ số tương quan r < 0.8, P > 0.05 thì test không có độ tin cậy.
Qua bảng 3.4 cho thấy hệ số tin cậy giữa hai lần kiểm tra các test đánh giá đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh có rtính  từ 0.80 đến 0.95 (với P<0.05). Như vậy các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh có độ tin cậy ở mức trung bình đến độ tin cậy ở mức cao. Điều này cho thấy hệ thống các test trên điều có đủ độ tin cậy và có tính khả thi để đánh giá đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
Như vậy qua các bước nghiên cứu luận văn đã chọn ra được 9 test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh là:
(1) Bật cao tại chỗ (cm)
(2) Bật cao có đà  (cm) 
(3) Chạy 30m xuất phát cao (s) 
(4) Chạy cây thông 92m (s) 
(5) Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m) 
(6) Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
(7) Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
(8) Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần) 
(9) Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần) 
[bookmark: _Toc57060945]3.2. Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Toc57060946]3.2.1. Đánh giá thực trạng thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.
Để đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau 1 năm tập luyện, trước tiên chúng tôi tìm hiểu thực trạng về thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh thông qua các test đã lựa chọn, kết quả được trình bày ở bảng 3.5.
Bảng 3.5: Thực trạng thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 
thành phố Hồ Chí Minh
	TT
	TEST
	[image: ]
	Sx
	Cv
	[image: ]

	1
	Bật cao tại chỗ (cm)
	69.27
	2.43
	3.5
	0.02

	2
	Bật cao có đà  (cm)
	75.1
	2.43
	3.2
	0.02

	3
	Chạy 30m xuất phát cao (s)
	5.97
	0.28
	4.7
	0.03

	4
	Chạy cây thông 92m (s)
	22.19
	0.99
	4.4
	0.02

	5
	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
	16
	1
	5.9
	0.03

	6
	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
	7
	0.7
	9.4
	0.05

	7
	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
	6.73
	0.59
	8.8
	0.05

	8
	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)
	7.3
	0.72
	9.9
	0.05

	9
	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)
	7.1
	0.64
	9.0
	0.05


Qua bảng số liệu 3.5 ta thấy:
Thành tích bật cao tại chỗ (cm) có giá trị trung bình [image: ]= 69.27 cm, độ lệch chuẩn Sx = 2.43 hệ số biến thiên Cv = 3.5 < 10% mẫu có độ đồng nhất cao, sai số tương đối 0,02 ([image: ]< 0,05). Gía trị trung bình của test bật cao tại chỗ (cm) có tính đại diện cho tập hợp mẫu.
Thành tích bật cao có đà  (cm) có giá trị trung bình [image: ]= 75.1 cm, độ lệch chuẩn Sx = 2.43 hệ số biến thiên Cv = 3.2 < 10% mẫu có độ đồng nhất cao, sai số tương đối 0,02 ([image: ]< 0,05). Gía trị trung bình của test bật cao có đà  (cm) có tính đại diện cho tập hợp mẫu.
Thành tích chạy 30m xuất phát cao (s) có giá trị trung bình [image: ]= 5.97 giây, độ lệch chuẩn Sx = 0.28 hệ số biến thiên Cv = 4.7 < 10% mẫu có độ đồng nhất cao, sai số tương đối 0,03 ([image: ]< 0,05). Gía trị trung bình của test chạy 30m xuất phát cao (s) có tính đại diện cho tập hợp mẫu. 
Thành tích chạy cây thông 92m (s) có giá trị trung bình [image: ]= 22.19 giây, độ lệch chuẩn Sx = 0.99 hệ số biến thiên Cv = 4.4 < 10% mẫu có độ đồng nhất cao, sai số tương đối 0,02 ([image: ]< 0,05). Gía trị trung bình của test chạy cây thông 92m (s) có tính đại diện cho tập hợp mẫu. 
Thành tích ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m) có giá trị trung bình [image: ]= 16 mét, độ lệch chuẩn Sx = 1 hệ số biến thiên Cv 5.9 < 10% mẫu có độ đồng nhất cao, sai số tương đối 0,03 ([image: ]< 0,05). Gía trị trung bình của test ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m) có tính đại diện cho tập hợp mẫu. 
Thành tích chuyền bóng cao tay trước mặt (lần) có giá trị trung bình [image: ]= 7 lần, độ lệch chuẩn Sx = 0.7 hệ số biến thiên Cv = 9.4 < 10% mẫu có độ đồng nhất cao, sai số tương đối 0,05([image: ]= 0,05). Gía trị trung bình của test chuyền bóng cao tay trước mặt (lần) có tính đại diện cho tập hợp mẫu. 
Thành tích phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần) có giá trị trung bình [image: ]= 6.73, độ lệch chuẩn Sx = 0.59 hệ số biến thiên Cv = 8.8 < 10% mẫu có độ đồng nhất cao, sai số tương đối 0,05 ([image: ]=0,05). Gía trị trung bình của test phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần) có tính đại diện cho tập hợp mẫu. 
Thành tích đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần) có giá trị trung bình [image: ]= 7.3 lần, độ lệch chuẩn Sx = 0.72 hệ số biến thiên Cv = 9.9 <10% mẫu có độ đồng nhất cao, sai số tương đối 0,05 ([image: ]= 0,05). Gía trị trung bình của test đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần) có tính đại diện cho tập hợp mẫu. 
Thành tích đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần) có giá trị trung bình [image: ]= 7.1 lần, độ lệch chuẩn Sx = 0.64 hệ số biến thiên Cv = 9.0 < 10% mẫu có độ đồng nhất cao, sai số tương đối 0,05 ([image: ]= 0,05). Gía trị trung bình của test đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần) có tính đại diện cho tập hợp mẫu.
Qua kiểm ban đầu thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cho thấy thực trạng thành tích các test đánh giá thể lực và kỹ thuật giữa các vận động viên là tương đối đồng đều. 
[bookmark: _Toc57060947]3.2.2. Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện
Để thực hiện mục tiêu này chúng tôi tiến hành so sánh các chỉ số thể lực và kỹ thuật cơ bản tại hai thời điểm là ban đầu và sau một năm tập luyện.
Mức độ phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản được đánh giá qua: Mức ý nghĩa của sự khác biệt và nhịp độ phát triển: 
+ Mức ý nghĩa của sự khác biệt được đánh giá qua kiểm định tstudent.
+ Nhịp độ phát triển được đánh giá qua chỉ số S. Brondy như đã trình bày ở chương 2 “Phương pháp nghiên cứu”  Kết quả được trình bày qua bảng 3.6:	


Bảng 3.6: Kết quả kiểm tra đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện.
	S
TT
	Test
	Ban đầu
	Sau 1 năm
	W%
	t
	P

	
	
	[image: ]
	δ
	[image: ]
	δ
	
	
	

	1
	Bật cao tại chỗ (cm)
	69.27
	2.43
	72.73
	1.94
	4.9
	12.04
	< 0.05

	2
	Bật cao có đà  (cm)
	75.07
	2.43
	78.97
	1.98
	5.1
	10.94
	< 0.05

	3
	Chạy 30m xuất phát cao (s)
	5.97
	0.28
	5.51
	0.25
	7.9
	9.92
	< 0.05

	4
	Chạy cây thông 92m (s)
	22.19
	0.99
	21.49
	0.90
	3.18
	7.91
	< 0.05

	5
	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
	15.5
	0.9
	17.1
	0.59
	9.7
	11.46
	< 0.05

	6
	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
	7
	0.7
	8
	0.5
	19.2
	10.24
	< 0.05

	7
	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
	6.7
	0.6
	8.3
	0.6
	20.5
	6.46
	< 0.05

	8
	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)
	7.3
	0.7
	8.9
	0.7
	19.1
	11.02
	< 0.05

	9
	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)
	7.1
	0.6
	8.3
	0.8
	14.7
	14.86
	< 0.05

	

	11.6
	

	Ghi chú: Df = 14,  t 0.05 = 2.145



Qua số liệu ở bảng 3.6 cho thấy, sau một năm tập luyện giá trị trung bình () của các test đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đều tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0.05, nhịp tăng trưởng trung bình của các test cụ thể như sau:
Bật cao tại chỗ (cm) của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện có sự phát triển, thể hiện ở sự tăng trưởng là W% =  4.9 %, sự tăng trưởng này có ý nghĩa thống kê với ttính= 12.04 > tbảng= 2.145 ở ngưỡng xác xuất P < 0.05.
Bật cao có đà  (cm) của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện có sự phát triển, thể hiện ở sự tăng trưởng là W% = 5.1 %, sự tăng trưởng này có ý nghĩa thống kê với ttính= 10.94 > tbảng= 2.145 ở ngưỡng xác xuất P < 0.05.
Chạy 30m xuất phát cao (s) của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện có sự phát triển, thể hiện ở sự tăng trưởng là W% = 7.9 %, sự tăng trưởng này có ý nghĩa thống kê với ttính= 9.92 > tbảng= 2.145 ở ngưỡng xác xuất P < 0.05.
Chạy cây thông 92m (s) của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện có sự phát triển, thể hiện ở sự tăng trưởng là W% = 3.18 %, sự tăng trưởng này có ý nghĩa thống kê với ttính= 7.91 > tbảng= 2.145 ở ngưỡng xác xuất P < 0.05.
Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m) của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện có sự phát triển, thể hiện ở sự tăng trưởng là W% = 9.7 %, sự tăng trưởng này có ý nghĩa thống kê với ttính= 11.46 > tbảng= 2.145 ở ngưỡng xác xuất P < 0.05.
Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần) của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện có sự phát triển, thể hiện ở sự tăng trưởng là W% = 19.2 %, sự tăng trưởng này có ý nghĩa thống kê với ttính= 10.24 > tbảng= 2.145 ở ngưỡng xác xuất P < 0.05.
Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần) của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện có sự phát triển, thể hiện ở sự tăng trưởng là W% = 20.5 %, sự tăng trưởng này có ý nghĩa thống kê với ttính= 6.46 > tbảng= 2.145 ở ngưỡng xác xuất P < 0.05.
Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần) của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện có sự phát triển, thể hiện ở sự tăng trưởng là W% = 19.1 %, sự tăng trưởng này có ý nghĩa thống kê với ttính= 11.02 > tbảng= 2.145 ở ngưỡng xác xuất P < 0.05.
Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần) của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện có sự phát triển, thể hiện ở sự tăng trưởng là W% = 14.7 %, sự tăng trưởng này có ý nghĩa thống kê với ttính= 14.86 > tbảng= 2.145 ở ngưỡng xác xuất P < 0.05.


Biểu đồ 3.3: Sự tăng trưởng thành tích thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện


Kết quả nghiên cứu ở  bảng 3.6 và biểu đồ 3.3 cho thấy, sau một năm tập luyện thì thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đều tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác xuất P <0.05. Sự tăng trưởng trung bình đạt   = 11.6 %. Trong đó, có test có sự tăng trưởng cao nhất đó là phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần) với W% = 20.5 %. Test Chạy cây thông 92m (s) có sự tăng trưởng trung bình phát triển là thấp nhất  =  3.18 %.

Biểu đồ 3.4: So sánh thành tích trung bình về 7 test thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

Biểu đồ 3.5: So sánh thành tích trung bình 2 test thể lực chuyên môn của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
Ngoài ra ở biểu đồ 3.4 và 3.5 ta thấy thành tích trung bình các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện có sự khác biệt, sự khác biệt theo chiều hướng tốt hơn.
[bookmark: _Toc57060948]3.3. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Toc57060949]3.3.1. Lập thang điểm đánh giá trình độ phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
Trong quá trình huấn luyện nhiều năm thì tiêu chuẩn tuyển chọn, đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật được coi như biện pháp quan trọng để vận động viên và người học có cơ sở tự đánh giá năng lực của bản thân và giúp cho huấn luyện viên, người hướng dẫn có cơ sở để điều chỉnh, điều khiển quá trình huấn luyện phù hợp với định hướng của giai đoạn huấn luyện cho từng cá nhân vận động viên. Để có cơ sở khoa học và thuận tiện cho việc xác định mức độ thành tích của vận động viên đối với từng test, nhằm giúp cho việc đánh giá được chi tiết, cụ thể hơn, cũng như so sánh thể lực và kỹ thuật giữa các vận động viên với nhau theo hệ thống điểm. Chúng tôi sử dụng phương pháp tính điểm theo thang độ C (thang điểm 10).
C = 10 → Xi = [image: ][image: ]+2,5S
C = 9	→Xi = [image: ][image: ] + 2S
C = 8	→ Xi= [image: ][image: ] + 1,5S
C = 7	→ Xi= [image: ][image: ] + S
C = 6	→ Xi= [image: ][image: ] + 0,5S
C = 5	→ Xi= [image: ][image: ]
C = 4	→ Xi= [image: ][image: ]– 0,5S
C = 3	→ Xi= [image: ][image: ] – S
C = 2	→ Xi= [image: ][image: ] – 1,5S
C = 1 	→ Xi= [image: ][image: ]– 2S
Riêng đối với test chuyền bóng cao tay trước mặt (lần), phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần), đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần), đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần) vì số lần thực hiện là 10 lần nên điểm tối đa là 10 điểm, do đó tác giả sử dụng số lần thực hiện thành công chính là số điểm.
Dựa vào kết quả kiểm tra và công thức tính điểm đã nêu ở chương 2, luận văn tiến hành lập thang điểm thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh ở giai đoạn ban đầu và sau một năm tập luyện


3


Thang điểm đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh ở giai đoạn ban đầu được thể hiện qua bảng 3.7
Bảng 3.7: Thang điểm đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh ở giai đoạn ban đầu
	TEST
	ĐIỂM 

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Bật cao tại chỗ (cm)
	≤ 64
	66
	67
	68
	69
	70
	72
	73
	74
	≥ 75

	Bật cao có đà  (cm)
	≤ 70
	71
	73
	74
	75
	76
	78
	79
	80
	≥ 81

	Chạy 30m xuất phát cao (s)
	≥ 6.53
	6.39
	6.25
	6.11
	5.97
	5.83
	5.69
	5.55
	5.41
	≤ 5.27

	Chạy cây thông 92m (s)
	≥ 24.2
	23.7
	23.2
	22.7
	22.2
	21.7
	21.2
	20.7
	20.2
	≤ 19.7

	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
	≤ 13.7
	14.1
	14.6
	15.1
	15.5
	16.0
	16.4
	16.9
	17.3
	≥ 17.8

	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
	≤  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	= 10

	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
	≤  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	= 10

	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)
	≤  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	= 10

	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)
	≤  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	= 10


 


Thông qua thang điểm ở bảng 3.7 luận văn đánh giá và cho điểm từng thành tích thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh ban đầu qua bảng 3.8
Bảng 3.8: Điểm thành tích thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh giai đoạn ban đầu
	Test
	Bật cao tại chỗ (cm)
	Bật cao có đà  (cm)
	Chạy 30m xuất phát cao (s)
	Chạy cây thông 92m (s)
	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)
	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)

	Tên VĐV
	TT
	Đ
	TT
	Đ
	TT
	Đ
	TT
	Đ
	TT
	Đ
	TT
	Đ
	TT
	Đ
	TT
	Đ
	TT
	Đ

	Nguyễn Lê Đức Anh
	73
	8
	79
	8
	5.47
	9
	20.47
	8
	16.02
	6
	8
	8
	7
	7
	8
	8
	8
	8

	Đoàn Hà Chí Bách
	70
	6
	76
	6
	6.13
	4
	22.13
	5
	16.21
	7
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8

	Vũ Đình Công
	68
	4
	74
	4
	6.19
	3
	21.19
	7
	15.34
	5
	7
	7
	6
	6
	7
	7
	7
	7

	Trần Mạnh Cường
	69
	5
	75
	5
	6.5
	1
	23.34
	3
	15.49
	5
	7
	7
	7
	7
	8
	8
	8
	8

	Nguyễn Thành Danh
	71
	6
	77
	7
	5.9
	5
	22.65
	4
	14.37
	2
	7
	7
	7
	7
	8
	8
	7
	7

	Lý Thiện Hoa
	65
	1
	71
	2
	6
	5
	23.14
	3
	14.27
	2
	6
	6
	7
	7
	7
	7
	6
	6

	Lê Đình Hoàng
	68
	4
	73
	3
	5.7
	7
	21.89
	6
	14.98
	4
	7
	7
	6
	6
	7
	7
	7
	7

	Mai Quốc Hùng
	68
	4
	74
	4
	6.4
	2
	22.87
	4
	14
	2
	7
	7
	6
	6
	6
	6
	7
	7

	Trịnh Kim Khang
	70
	6
	76
	6
	5.78
	6
	20.78
	8
	15.89
	6
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Trịnh Hàn Lâm
	72
	7
	78
	7
	5.7
	7
	23.16
	3
	16.56
	7
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	7

	Vũ Anh Khoa
	70
	6
	76
	6
	6.2
	3
	23.67
	2
	16.34
	7
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	8
	8

	Nguyễn Minh Nhật
	65
	1
	71
	2
	5.9
	5
	21.98
	5
	15.32
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	7
	7

	Trần Hoàng Phát
	68
	4
	73
	3
	6
	5
	21.14
	7
	16.21
	7
	7
	7
	6
	6
	8
	8
	6
	6

	Trần Xuân Phú
	69
	5
	75
	5
	5.91
	5
	22.65
	4
	14.67
	3
	7
	7
	7
	7
	8
	8
	7
	7

	Lê Phát Đạt
	73
	8
	78
	7
	5.73
	7
	21.78
	6
	17.01
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7





Thang điểm đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện được thể hiện qua bảng 3.9
Bảng 3.9: Thang điểm đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện
	TEST
	ĐIỂM 

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Bật cao tại chỗ (cm)
	≤  69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	≥ 78

	Bật cao có đà  (cm)
	≤  75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	≥ 84

	Chạy 30m xuất phát cao (s)
	≥ 6.0
	5.9
	5.8
	5.6
	5.5
	5.4
	5.3
	5.1
	5.0
	≤  4.9

	Chạy cây thông 92m (s)
	23.3
	22.8
	22.4
	21.9
	21.5
	21.0
	20.6
	20.1
	19.7
	≤  19.2

	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
	≤15.9
	16.2
	16.5
	16.8
	17.1
	17.4
	17.7
	18.0
	18.3
	≥ 18.6

	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
	≤  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	= 10

	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
	≤  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	= 10

	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)
	≤  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	= 10

	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)
	≤  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	= 10





Thông qua thang điểm ở bảng 3.9 luận văn đánh giá và cho điểm từng thành tích thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện qua bảng 3.10
Bảng 3.10: Điểm thành tích thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện
	Test
	Bật cao tại chỗ (cm)
	Bật cao có đà  (cm)
	Chạy 30m xuất phát cao (s)
	Chạy cây thông 92m (s)
	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)
	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)

	Tên VĐV
	TT
	Đ
	TT
	Đ
	TT
	Đ
	TT
	Đ
	TT
	Đ
	TT
	Đ
	TT
	Đ
	TT
	Đ
	TT
	Đ

	Nguyễn L. Đức Anh
	77
	9
	84
	10
	5.4
	6
	20
	8
	18
	8
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	10
	10

	Đoàn Hà Chí Bách
	72
	4
	78
	4
	5.63
	4
	21.8
	4
	17.3
	6
	8
	8
	8
	8
	10
	10
	9
	9

	Vũ Đình Công
	71
	3
	77
	3
	5.69
	4
	21
	6
	16.67
	4
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Trần Mạnh Cường
	72
	4
	78
	4
	5.84
	2
	22.7
	2
	17.1
	5
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	9

	Nguyễn T. Danh
	74
	6
	80
	6
	5.4
	6
	22.4
	3
	16.8
	4
	9
	9
	8
	8
	10
	10
	8
	8

	Lý Thiện Hoa
	70
	2
	76.5
	3
	5.6
	4
	22.5
	3
	16.4
	3
	8
	8
	9
	9
	9
	9
	7
	7

	Lê Đình Hoàng
	72
	4
	78
	4
	5.5
	5
	21
	6
	16.6
	3
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Mai Quốc Hùng
	71
	3
	77
	3
	5.9
	2
	22
	4
	16
	1
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Trịnh Kim Khang
	74
	6
	80
	6
	5.1
	8
	20
	8
	17
	5
	9
	9
	7
	7
	8
	8
	8
	8

	Trịnh Hàn Lâm
	74
	6
	80.5
	7
	5
	9
	21.9
	4
	17.9
	8
	9
	9
	8
	8
	9
	9
	8
	8

	Vũ Anh Khoa
	73
	5
	79
	5
	5.7
	3
	22.8
	2
	17.6
	7
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Nguyễn Minh Nhật
	70
	2
	77.5
	4
	5.4
	6
	21
	6
	16.8
	4
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Trần Hoàng Phát
	72
	4
	78
	4
	5.7
	3
	20.9
	6
	17.1
	5
	8
	8
	9
	9
	9
	9
	7
	7

	Trần Xuân Phú
	74
	6
	80
	6
	5.41
	6
	21.4
	5
	16.8
	4
	8
	8
	8
	8
	10
	10
	8
	8

	Lê Phát Đạt
	75
	7
	81
	7
	5.4
	6
	21
	6
	18
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
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[bookmark: _Toc57060950]3.3.2. Xây dựng tiêu chuẩn phân loại đánh giá trình độ phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
Mục đích của xây dựng tiêu chuẩn phân loại để có thể so sánh những người cùng tổng thể ở đây là vận động viên đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
Từ kết quả nghiên cứu của đề tài đã xác định có 9 test để đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh điểm tối đa của mỗi test là 10 điểm. Nên tổng điểm có thể đạt được tối đa là 90 điểm.
Tổng điểm chung của từng VĐV được tính theo công thức sau:
A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7+ A8 + A9
Ghi chú:
A1: Bật cao tại chỗ (cm)
A2 : Bật cao có đà  (cm)
A3: Chạy 30m xuất phát cao (s)
A4: Chạy cây thông 92m (s)
A5: Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
A6: Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
A7: Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
A8: Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)
A9: Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)
Luận văn tiến hành phân loại thành tích thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh theo 5 mức là: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.
Tiêu chuẩn phân loại  thành tích thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh 5 mức theo thang điểm được thể hiện qua bảng 3.11.
Bảng 3.11: Tiêu chuẩn phân loại  thành tích thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh 5 mức theo thang điểm
	TT
	Xếp loại
	Kết quả test
	Điểm test
	Tổng điểm

	1
	Giỏi
	≥ [image: ] + 2SX
	≥ 9
	≥ 81

	2
	Khá
	[image: ]+ SX đến cận [image: ]+ 2SX
	7 đến cận 9
	63 đến cận 81

	3
	Trung bình
	[image: ]- SX đến cận [image: ]+ SX
	5 đến cận 7
	45 đến cận 63

	4
	Yếu 
	[image: ]- 2SX đến cận [image: ]- SX
	3 đến cận 5
	27 đến cận 45

	5
	Kém
	≤[image: ]- 2SX
	≤ 3
	≤ 27



[bookmark: _Toc57060951]3.3.3 Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại đánh giá trình độ phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
Đề tài tiến hành ứng dụng tiêu chuẩn phân loại đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh vào đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh giai đoạn ban đầu. kết quả được thể hiện qua bảng 3.12.
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Bảng 3.12:  Phân loại tổng điểm và xếp loại VĐV qua các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh giai đoạn ban đầu
	Tên VĐV
	Bật cao tại chỗ (cm)
	Bật cao có đà  (cm)
	Chạy 30m xuất phát cao (s)
	Chạy cây thông 92m (s)
	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)
	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)
	Tổng điểm
	Xếp loại

	
	Đ
	XL
	Đ
	XL
	Đ
	XL
	Đ
	XL
	Đ
	XL
	Đ
	XL
	Đ
	XL
	Đ
	XL
	Đ
	XL
	
	

	Nguyễn L. Đức Anh
	8
	Kh
	8
	Kh
	9
	G
	8
	Kh
	6
	TB
	8
	Kh
	7
	Kh
	8
	Kh
	8
	Kh
	70
	Khá

	Đoàn Hà Chí Bách
	6
	TB
	6
	TB
	4
	Y
	5
	TB
	7
	Kh
	6
	TB
	7
	Kh
	8
	Kh
	8
	Kh
	57
	Trung bình

	Vũ Đình Công
	4
	Y
	4
	Y
	3
	Y
	7
	Kh
	5
	TB
	7
	Kh
	6
	TB
	7
	Kh
	7
	Kh
	50
	Trung bình

	Trần Mạnh Cường
	5
	TB
	5
	TB
	1
	K
	3
	Y
	5
	TB
	7
	Kh
	7
	Kh
	8
	Kh
	8
	Kh
	49
	Trung bình

	Nguyễn T. Danh
	6
	TB
	7
	Kh
	5
	TB
	4
	Y
	2
	K
	7
	Kh
	7
	Kh
	8
	Kh
	7
	Kh
	53
	Trung bình

	Lý Thiện Hoa
	1
	K
	2
	K
	5
	TB
	3
	Y
	2
	K
	6
	TB
	7
	Kh
	7
	Kh
	6
	TB
	39
	Yếu

	Lê Đình Hoàng
	4
	Y
	3
	Y
	7
	Kh
	6
	TB
	4
	Y
	7
	Kh
	6
	TB
	7
	Kh
	7
	Kh
	51
	Trung bình

	Mai Quốc Hùng
	4
	Y
	4
	Y
	2
	K
	4
	Y
	2
	K
	7
	Kh
	6
	TB
	6
	TB
	7
	Kh
	42
	Yếu

	Trịnh Kim Khang
	6
	TB
	6
	TB
	6
	TB
	8
	Kh
	6
	TB
	8
	Kh
	7
	Kh
	7
	Kh
	7
	Kh
	61
	Trung bình

	Trịnh Hàn Lâm
	7
	Kh
	7
	Kh
	7
	Kh
	3
	Y
	7
	Kh
	7
	Kh
	8
	Kh
	8
	Kh
	7
	Kh
	61
	Trung bình

	Vũ Anh Khoa
	6
	TB
	6
	TB
	3
	Y
	2
	K
	7
	Kh
	8
	Kh
	7
	Kh
	7
	Kh
	8
	Kh
	54
	Trung bình

	Nguyễn Minh Nhật
	1
	K
	2
	K
	5
	TB
	5
	TB
	5
	TB
	6
	TB
	6
	TB
	6
	TB
	7
	Kh
	43
	Yếu

	Trần Hoàng Phát
	4
	Y
	3
	Y
	5
	TB
	7
	Kh
	7
	Kh
	7
	Kh
	6
	TB
	8
	Kh
	6
	TB
	53
	Trung bình

	Trần Xuân Phú
	5
	TB
	5
	TB
	5
	TB
	4
	Y
	3
	Y
	7
	Kh
	7
	Kh
	8
	Kh
	7
	Kh
	51
	Trung bình

	Lê Phát Đạt
	8
	Kh
	7
	Kh
	7
	Kh
	6
	TB
	8
	Kh
	7
	Kh
	7
	Kh
	7
	Kh
	7
	Kh
	64
	Khá


Ghi chú: “ Đ”: Điểm”; “XL: Xếp loại; “G”: Giỏi; “Kh”: Khá; “TB”: Trung Bình; “Y”: Yếu; “K”: Kém.
Qua bảng 3.12 và biểu đồ 3.6 cho ta thấy: 
Vận động viên Nguyễn Lê Đức Anh xếp loại Khá và có tổng điểm các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cao nhất đạt 70 điểm, tiếp theo là vận động viên Lê Phát Đạt đạt 64 điểm.
Vận động viên Lý Thiện Hoa xếp loại Yếu nhưng có tổng điểm các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật thấp nhất đạt 39 điểm, tiếp theo là vận động viên Mai Quốc Hùng có tổng điểm là 42 điểm.

Biểu đồ 3.6: Tổng điểm thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh giai đoạn ban đầu
Ban đầu trên tổng số 15 vận động viên nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh thì không có vận động viên xếp loại Giỏi, chỉ có 2 vận động viên xếp loại Khá chiếm tỉ lệ 13.3 %, có 10 vận động viên xếp loại Trung bình chiếm tỉ lệ 66.7%, có 3 vận động viên xếp loại Yếu chiếm tỉ lệ 20.7%, không có VĐV xếp loại Kém. Tỷ lệ xếp loại đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh giai đoạn ban đầu được thể hiện qua biểu đồ 3.7

Biểu đồ 3. 7: Tỷ lệ xếp loại đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh giai đoạn ban đầu
Đề tài tiến hành ứng dụng tiêu chuẩn phân loại đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh vào đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh giai đoạn sau một năm, kết quả được thể hiện qua bảng 3.13 và biểu đồ 3.8
Bảng 3.13:  Phân loại tổng điểm và xếp loại VĐV qua các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh giai đoạn sau một năm tập luyện
	Tên VĐV
	Bật cao tại chỗ (cm)
	Bật cao có đà  (cm)
	Chạy 30m xuất phát cao (s)
	Chạy cây thông 92m (s)
	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)
	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)
	Tổng điểm
	Xếp loại

	
	Đ
	XL
	Đ
	XL
	Đ
	XL
	Đ
	XL
	Đ
	XL
	Đ
	XL
	Đ
	XL
	Đ
	XL
	Đ
	XL
	
	

	Nguyễn L. Đức Anh
	9
	G
	10
	G
	6
	TB
	8
	Kh
	8
	Kh
	9
	G
	9
	G
	9
	G
	10
	G
	78
	Khá

	Đoàn Hà Chí Bách
	4
	Y
	4
	Y
	4
	Y
	4
	Y
	6
	TB
	8
	Kh
	8
	Kh
	10
	G
	9
	G
	57
	Trung bình

	Vũ Đình Công
	3
	Y
	3
	Y
	4
	Y
	6
	TB
	4
	Y
	9
	G
	9
	G
	9
	G
	9
	G
	56
	Trung bình

	Trần Mạnh Cường
	4
	Y
	4
	Y
	2
	K
	2
	K
	5
	TB
	8
	Kh
	8
	Kh
	9
	G
	9
	G
	51
	Trung bình

	Nguyễn T. Danh
	6
	TB
	6
	TB
	6
	TB
	3
	Y
	4
	Y
	9
	G
	8
	Kh
	10
	G
	8
	Kh
	60
	Trung bình

	Lý Thiện Hoa
	2
	K
	3
	Y
	4
	Y
	3
	Y
	3
	Y
	8
	Kh
	9
	G
	9
	G
	7
	Kh
	48
	Trung bình

	Lê Đình Hoàng
	4
	Y
	4
	Y
	5
	TB
	6
	TB
	3
	Y
	9
	G
	8
	Kh
	8
	Kh
	8
	Kh
	55
	Trung bình

	Mai Quốc Hùng
	3
	Y
	3
	Y
	2
	K
	4
	Y
	1
	K
	8
	Kh
	8
	Kh
	8
	Kh
	8
	Kh
	45
	Trung bình

	Trịnh Kim Khang
	6
	TB
	6
	TB
	8
	Kh
	8
	Kh
	5
	TB
	9
	G
	7
	Kh
	8
	Kh
	8
	Kh
	65
	Khá

	Trịnh Hàn Lâm
	6
	TB
	7
	Kh
	9
	G
	4
	Y
	8
	Kh
	9
	G
	8
	Kh
	9
	G
	8
	Kh
	68
	Khá

	Vũ Anh Khoa
	5
	TB
	5
	TB
	3
	Y
	2
	K
	7
	Kh
	9
	G
	9
	G
	9
	G
	9
	G
	58
	Trung bình

	Nguyễn Minh Nhật
	2
	K
	4
	Y
	6
	TB
	6
	TB
	4
	Y
	8
	Kh
	8
	Kh
	8
	Kh
	8
	Kh
	54
	Trung bình

	Trần Hoàng Phát
	4
	Y
	4
	Y
	3
	Y
	6
	TB
	5
	TB
	8
	Kh
	9
	G
	9
	G
	7
	Kh
	55
	Trung bình

	Trần Xuân Phú
	6
	TB
	6
	TB
	6
	TB
	5
	TB
	4
	Y
	8
	Kh
	8
	Kh
	10
	G
	8
	Kh
	61
	Trung bình

	Lê Phát Đạt
	7
	Kh
	7
	Kh
	6
	TB
	6
	TB
	8
	Kh
	8
	Kh
	8
	Kh
	8
	Kh
	8
	Kh
	66
	Khá


Ghi chú: “ Đ”: Điểm”; “XL: Xếp loại; “G”: Giỏi; “Kh”: Khá; “TB”: Trung Bình; “Y”: Yếu; “K”: Kém;

Biểu đồ 3.8: Tổng điểm thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh giai đoạn sau một năm
Qua bảng 3.13 và biểu đồ 3.8 cho ta thấy: 
Vận động viên Nguyễn Lê Đức Anh xếp loại Khá và có tổng điểm các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cao nhất đạt 78 điểm, tiếp theo là vận động viên Trịnh Hàn Lâm sang đạt 67 điểm.
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Vận động viên Mai Quốc Hùng xếp loại Trung bình nhưng có tổng điểm các test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật thấp nhất đạt 45 điểm, tiếp theo là vận động viên Lý Thiện Hoa có tổng điểm là 46 điểm. 
Sau một năm tập luyện trên tổng số 15 vận động viên nam đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh thì có 4 vận động viên xếp loại Khá chiếm tỉ lệ 26.7%, có 11 vận động viên xếp loại Trung bình chiếm tỉ lệ 73.3%. không có VĐV xếp loại Giỏi, Yếu và Kém. Tỷ lệ xếp loại đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện được thể hiện qua biểu đồ 3.9

Biểu đồ 3.9: Tỷ lệ xếp loại đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm 
Sau khi tính tổng điểm của 2 giai đoạn là ban đầu và sau một năm đề tài nhận thấy: quá trình phát triển về thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sau một năm các vận động viên đều có sự phát triển test phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần) có sự phát triển rất tốt. Các test đánh giá kỹ thuật đặc trưng là đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần), đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần), luôn đạt điểm cao hơn so với các test còn lại. 

[bookmark: _Toc426545767]

[bookmark: _Toc57060952]KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc57060953]KẾT LUẬN:
Từ các kết quả nghiên cứu, đề tài rút ra một số kết luận sau:
1. Đề tài đã xác định được 9 test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh là:
(1) Bật cao tại chỗ (cm)
(2) Bật cao có đà  (cm) 
(3) Chạy 30m xuất phát cao (s) 
(4) Chạy cây thông 92m (s) 
(5) Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m) 
(6) Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
(7) Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
(8) Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần) 
(9) Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần) 


2. Kết quả sau một năm tập luyện thì thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đều tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác xuất P <0.05. Sự tăng trưởng trung bình đạt   = 11.6 %. Trong đó, test có sự tăng trưởng cao nhất đó là phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần) với W% = 20.5 %. test chạy cây thông 92m (s) có sự tăng trưởng trung bình phát triển là thấp nhất  =  3.18 %.
3. Đã xây dựng được 4 bảng điểm đánh giá trình độ phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh giai đoạn ban đầu và sau một năm tập luyện. Ban đầu trên tổng số 15 vận động viên nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh thì không có vận động viên xếp loại Giỏi, chỉ có 2 vận động viên xếp loại Khá chiếm tỉ lệ 13.3 %, có 10 vận động viên xếp loại Trung bình chiếm tỉ lệ 66.7%, có 3 vận động viên xếp loại Yếu chiếm tỉ lệ 20.7%, không có VĐV xếp loại Kém. Sau một năm tập luyện trên tổng số 15 vận động viên nam đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh thì có 4 vận động viên xếp loại Khá chiếm tỉ lệ 26.7%, có 11 vận động viên xếp loại Trung bình chiếm tỉ lệ 73.3%. không có VĐV xếp loại Giỏi, Yếu và Kém
[bookmark: _Toc57060954]KIẾN NGHỊ:
Từ những kết luận của đề tài, cho phép đưa ra một số kiến nghị sau:
Thang điểm được thiết lập có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các huấn luyện viên, chuyên gia nhà khoa học khác trong việc đánh giá trình độ tập luyện nam vận động viên bóng chuyền trong các trường Đại học, cao đẳng. 
Cần tiếp tục chú trọng phát triển kỹ thuật cơ bản cũng như các tố chất thể lực cho vận động viên bóng chuyền làm nền tảng cho việc nâng cao thành tích tập luyện và thi đấu.
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Phụ lục 1: Phiếu phỏng vấn
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--- ---

PHIẾU PHỎNG VẤN
------*.*.*------
Kính gửi: Quý thầy (cô), anh (chị)  . 	
Chuyên môn: …………………Thâm niên công tác…..
Đơn vị: 
Mục đích của các câu hỏi này là nhằm phục vụ luận văn : “Đánh giá trình độ phát triển đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh”.  Kính mong quý thầy (cô), anh (chị) bớt chút thời gian trả lời những câu hỏi sau đây của tôi. Tôi hy vọng rằng, với những kinh nghiệm, sự hiểu biết và ý kiến của mọi người sẽ là những thông tin bổ ích cho tôi trong việc thực hiện đề tài này. Tôi xin cam kết những câu trả lời sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, sẽ được bảo mật tuyệt đối, hoàn toàn không sử dụng cho mục đích khác.
Nếu quý thầy (cô), anh (chị) có nhu cầu tham khảo kết quả nghiên cứu, tôi sẽ sẵn sàng cung cấp kết quả. Email của quý vị (nếu cần kết quả của nghiên cứu):
…………………………………………………………………………………
Các test đánh giá trình độ thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.
	TT
	Test
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	Chạy 20m tốc độ cao (s)
	
	

	2
	Bật cao tại chỗ (cm)
	
	

	3
	Bật cao có đà  (cm)
	
	

	4
	Bật xa tại chỗ (cm)
	
	

	5
	Bật xa có đà (cm)
	
	

	6
	Bật tại chỗ chắn bóng 30s (lần)
	
	

	7
	Chạy 30m xuất phát cao (s)
	
	

	8
	Chạy cây thông 92m (s)
	
	

	9
	Chạy con thoi
	
	

	10
	Bóp lực kế (kg)
	
	

	11
	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
	
	

	12
	Dẻo gập thân (cm)
	
	

	13
	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
	
	

	14
	Chuyền bóng cao tay lật sau đầu (lần)
	
	

	15
	Đệm bóng thấp tay (lần)
	
	

	16
	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
	
	

	17
	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)
	
	

	18
	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)
	
	

	19
	Đập bóng trung bình trước mặt số 3 toàn sân (lần)
	
	


Để góp phần làm phong phú và đầy đủ các test đánh giá trình độ đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh theo quý thầy (cô), anh (chị)  cần bổ sung thêm test nào nữa không? 
[bookmark: _Toc525202268][bookmark: _Toc525226269]- Test:
[bookmark: _Toc525202269][bookmark: _Toc525226270]- Test:
[bookmark: _Toc525202270][bookmark: _Toc525226271]- Test:
Tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý thầy (cô), anh (chị) .
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày……tháng 7 năm 2019
Người được phỏng vấn


(Ký và ghi rõ họ tên)
Phụ lục 2: Kiểm tra lần 1 (ban đầu)
	STT
	Họ và tên
	Bật cao tại chỗ (cm)
	Bật cao có đà  (cm)
	Chạy 30m xuất phát cao (s)
	Chạy cây thông 92m (s)
	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)
	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)

	1
	Nguyễn Lê Đức Anh
	73
	79
	5.47
	20.47
	16.02
	8
	7
	8
	8

	2
	Đoàn Hà Chí Bách
	70
	76
	6.13
	22.13
	16.21
	6
	7
	8
	8

	3
	Vũ Đình Công
	68
	74
	6.19
	21.19
	15.34
	7
	6
	7
	7

	4
	Trần Mạnh Cường
	69
	75
	6.5
	23.34
	15.49
	7
	7
	8
	8

	5
	Nguyễn Thành Danh
	71
	77
	5.9
	22.65
	14.37
	7
	7
	8
	7

	6
	Lý Thiện Hoa
	65
	71
	6
	23.14
	14.27
	6
	7
	7
	6

	7
	Lê Đình Hoàng
	68
	73
	5.7
	21.89
	14.98
	7
	6
	7
	7

	8
	Mai Quốc Hùng
	68
	74
	6.4
	22.87
	14
	7
	6
	6
	7

	9
	Trịnh Kim Khang
	70
	76
	5.78
	20.78
	15.89
	8
	7
	7
	7

	10
	Trịnh Hàn Lâm
	72
	78
	5.7
	23.16
	16.56
	7
	8
	8
	7

	11
	Vũ Anh Khoa
	70
	76
	6.2
	23.67
	16.34
	8
	7
	7
	8

	12
	Nguyễn Minh Nhật
	65
	71
	5.9
	21.98
	15.32
	6
	6
	6
	7

	13
	Trần Hoàng Phát
	68
	73
	6
	21.14
	16.21
	7
	6
	8
	6

	14
	Trần Xuân Phú
	69
	75
	5.91
	22.65
	14.67
	7
	7
	8
	7

	15
	Lê Phát Đạt
	73
	78
	5.73
	21.78
	17.01
	7
	7
	7
	7


Xác nhận của đơn vị


Kiểm tra lần 2 retest
	STT
	Họ và tên
	Bật cao tại chỗ (cm)
	Bật cao có đà  (cm)
	Chạy 30m xuất phát cao (s)
	Chạy cây thông 92m (s)
	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)
	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)

	1
	Nguyễn Lê Đức Anh
	74
	79
	5.9
	20.01
	16.85
	8
	7
	7
	8

	2
	Đoàn Hà Chí Bách
	69
	75
	6.13
	21.78
	16.87
	7
	7
	8
	8

	3
	Vũ Đình Công
	68
	74
	6.19
	20.76
	16.03
	7
	7
	7
	7

	4
	Trần Mạnh Cường
	70
	76
	6.34
	22.91
	15.87
	7
	7
	7
	8

	5
	Nguyễn Thành Danh
	71
	76
	5.9
	21.85
	15.43
	7
	7
	8
	7

	6
	Lý Thiện Hoa
	67
	73
	6.1
	22.56
	15.21
	6
	7
	7
	7

	7
	Lê Đình Hoàng
	70
	76
	6
	21.01
	15.34
	7
	6
	7
	7

	8
	Mai Quốc Hùng
	70
	76
	6.4
	22.03
	14.12
	7
	6
	6
	7

	9
	Trịnh Kim Khang
	73
	79
	5.78
	19.98
	16.32
	8
	7
	7
	7

	10
	Trịnh Hàn Lâm
	72
	78
	5.5
	22.76
	17.02
	7
	8
	8
	7

	11
	Vũ Anh Khoa
	71
	77
	6.2
	22.09
	16.79
	8
	7
	7
	8

	12
	Nguyễn Minh Nhật
	67
	73
	5.9
	21.13
	15.82
	7
	6
	6
	7

	13
	Trần Hoàng Phát
	68
	73
	6
	20.65
	16.89
	7
	7
	7
	6

	14
	Trần Xuân Phú
	72
	78
	5.91
	21.98
	16.21
	7
	7
	8
	7

	15
	Lê Phát Đạt
	76
	82
	5.9
	21.18
	17.56
	7
	7
	7
	7


Xác nhận của đơn vị


Kiểm tra lần 3: sau 1 năm
	STT
	Họ và tên
	Bật cao tại chỗ (cm)
	Bật cao có đà  (cm)
	Chạy 30m xuất phát cao (s)
	Chạy cây thông 92m (s)
	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)
	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)
	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)
	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)
	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)

	1
	Nguyễn Lê Đức Anh
	77
	84.0
	5.4
	20
	18
	9
	9
	9
	10

	2
	Đoàn Hà Chí Bách
	72
	78.0
	5.63
	21.8
	17.3
	8
	8
	10
	9

	3
	Vũ Đình Công
	71
	77.0
	5.69
	21
	16.67
	9
	9
	9
	9

	4
	Trần Mạnh Cường
	72
	78.0
	5.84
	22.7
	17.1
	8
	8
	9
	9

	5
	Nguyễn Thành Danh
	74
	80.0
	5.4
	22.4
	16.8
	9
	8
	10
	8

	6
	Lý Thiện Hoa
	70
	76.5
	5.6
	22.5
	16.4
	8
	9
	9
	7

	7
	Lê Đình Hoàng
	72
	78.0
	5.5
	21
	16.6
	9
	8
	8
	8

	8
	Mai Quốc Hùng
	71
	77.0
	5.9
	22
	16
	8
	8
	8
	8

	9
	Trịnh Kim Khang
	74
	80.0
	5.1
	20
	17
	9
	7
	8
	8

	10
	Trịnh Hàn Lâm
	74
	80.5
	5
	21.9
	17.9
	9
	8
	9
	8

	11
	Vũ Anh Khoa
	73
	79.0
	5.7
	22.8
	17.6
	9
	9
	9
	9

	12
	Nguyễn Minh Nhật
	70
	77.5
	5.4
	21
	16.8
	8
	8
	8
	8

	13
	Trần Hoàng Phát
	72
	78.0
	5.7
	20.9
	17.1
	8
	9
	9
	7

	14
	Trần Xuân Phú
	74
	80.0
	5.41
	21.4
	16.8
	8
	8
	10
	8

	15
	Lê Phát Đạt
	75
	81.0
	5.4
	21
	18
	8
	8
	8
	8


Xác nhận của đơn vị

43%
33%
23%
Huấn luyện viên	Giảng viên, Giáo viên, Nhà quản lý	Trọng tài, Chuyên gia	43.333333333333336	33.333333333333329	23.333333333333332	
23%
43%
33%
Dưới 6 năm	Dưới 12 năm	Trên 12 năm	23.333333333333332	43.333333333333336	33.333333333333329	
4.9%
5.1%
7.9%
3.18%
9.7%
19.2%
20.5%
19.1%
14.7%
Bật cao tại chỗ (cm)	Bật cao có đà  (cm)	Chạy 30m xuất phát cao (s)	Chạy cây thông 92m (s)	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)	4.9071173445490519	5.0838953510311038	7.9388317003623419	3.175646349559305	9.6742567848289749	19.178338001867409	20.492063492063487	19.057889822595705	14.663482487011899	

Ban đầu	Bật cao tại chỗ (cm)	Bật cao có đà  (cm)	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)	69.266666666666666	75.066666666666663	15.511999999999999	7	6.7333333333333334	7.333333333333333	7.1333333333333337	Sau 1 năm	Bật cao tại chỗ (cm)	Bật cao có đà  (cm)	Ném bóng nhồi 1kg bằng 2 tay đi xa (m)	Chuyền bóng cao tay trước mặt (lần)	Phát bóng cao tay trước mặt 3m cuối sân (lần)	Đập bóng cao biên số 4 toàn sân (lần)	Đập bóng cao biên số 2 toàn sân (lần)	72.733333333333334	78.966666666666669	17.071333333333332	8.4666666666666668	8.2666666666666675	8.8666666666666671	8.2666666666666675	

Ban đầu	Chạy 30m xuất phát cao (s)	Chạy cây thông 92m (s)	5.9673333333333334	22.189333333333334	Sau 1 năm	Chạy 30m xuất phát cao (s)	Chạy cây thông 92m (s)	5.5113333333333347	21.493333333333332	
Nguyễn L. Đức Anh	Đoàn Hà Chí Bách	Vũ Đình Công	Trần Mạnh Cường	Nguyễn T. Danh	Lý Thiện Hoa	Lê Đình Hoàng	Mai Quốc Hùng	Trịnh Kim Khang	Trịnh Hàn Lâm	Vũ Anh Khoa	Nguyễn Minh Nhật	Trần Hoàng Phát	Trần Xuân Phú	Lê Phát Đạt	70	57	50	49	53	39	51	42	61	61	54	43	53	51	64	

13.3%
66.7%
20%
Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	0	13.333333333333334	66.666666666666657	20	0	
Nguyễn L. Đức Anh	Đoàn Hà Chí Bách	Vũ Đình Công	Trần Mạnh Cường	Nguyễn T. Danh	Lý Thiện Hoa	Lê Đình Hoàng	Mai Quốc Hùng	Trịnh Kim Khang	Trịnh Hàn Lâm	Vũ Anh Khoa	Nguyễn Minh Nhật	Trần Hoàng Phát	Trần Xuân Phú	Lê Phát Đạt	78	56	56	51	58	46	55	45	65	67	58	54	53	59	66	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	Kém	0	26.666666666666668	73.333333333333329	0	0	
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